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LỜI NÓI ĐẦU 
 

 

Giáo trình đạo đức, văn hóa giao thông và phòng chống tác hại của rượu, bia khi 

tham gia giao thông; kỹ năng phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ được biên soạn 

trên cơ sở theo chương trình khung đào tạo lái xe ôtô theo quy định của Bộ Giao thông vận 

tải. 

Giáo trình đạo đức, văn hóa giao thông và phòng chống tác hại của rượu, bia khi 

tham gia giao thông; kỹ năng phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ là một trong những 

môn học của chương trình đào tạo lái xe ôtô. Môn học này nhằm trang bị cho học viên: 

Nắm được đạo đức nghề nghiệp của  người lái xe, trách nhiệm của người sử dụng lao động 

trong kinh doanh vận tải. Có kiến thức về văn hóa giao thông và phòng chống tác hại rượu bia 

khi tham gia giao thông, các kiến thức cơ bản về sơ, cấp cứu; Cung cấp cho người học hiểu 

và nắm vững kiến thức, kỹ năng cơ bản về an toàn trong phòng cháy chữa cháy. Người học 

biết vận dụng linh hoạt kiến thức và khả năng ứng phó khi gặp các trường hợp cháy nổ 

trong quá trình điều khiển vận hành phương tiện 

Giáo trình được biên soạn cho giáo viên dạy lái xe, học viên học lái xe để học, dự sát 

hạch cấp giấy phép lái xe. Khi đào tạo cần căn cứ vào chương trình đào tạo lái xe cơ giới 

đường bộ và thời gian phân bổ cho các chương, mục để giảng dạy cho phù hợp. 

   Giáo trình này là tài liệu tham khảo cho giáo viên đang tham gia giảng dạy và học 

viên đang theo học lái xe. 

 

 



CHƯƠNG I 

NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ PHẨM CHẤT ĐẠO ĐỨC 

TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY 

1.1. ĐẠO ĐỨC VÀ VAI TRÒ CỦA ĐẠO ĐỨC TRONG ĐỜI SỐNG XÃ HỘI 

1.1.1. Khái niệm chung về phẩm chất đạo đức 

Ngày nay đạo đức được hiểu như sau: 

Đạo đức là một hình thái ý thức xã hội, là tổng hợp những nguyên tắc, chuẩn mực 

của xã hội, nhờ đó con người tự giác điều chỉnh hành vi của mình sao cho phù hợp với 

lợi ích, hạnh phúc của con người, vì sự tiến bộ của xã hội trong mối quan hệ giữa con 

người với con người, giữa cá nhân và xã hội. 

Đối với mỗi cá nhân, ý thức và hành vi đạo đức mang tính tự giác, chủ yếu xuất 

phát từ nhu cầu bên trong, đồng thời chịu tác động của dư luận xã hội, sự kiểm tra đánh 

giá của những người xung quanh. 

Đạo đức xã hội bao gồm ý thức đạo đức, hành vi đạo đức và quan hệ đạo đức. 

a) Ý thức đạo đức 

Ý thức đạo đức là toàn bộ những quan niệm, tri thức và các trạng thái xúc cảm 

tâm lý chung của các cộng đồng người về các giá trị thiện, ác, lương tâm, trách nhiệm, 

hạnh phúc, công bằng... và về những quy tắc đánh giá, điều chỉnh hành vi ứng xử giữa 

cá nhân với xã hội, giữa cá nhân với cá nhân trong xã hội. 

Trong ý thức đạo đức, yếu tố tình cảm đạo đức là yếu tố đặc biệt quan trọng, nếu 

thiếu nó thì những khái niệm, phạm trù đạo đức và mọi tri thức đạo đức thu nhận được 

bằng con đường lý tính không thể chuyển hóa thành hành vi đạo đức. 

b) Hành vi đạo đức 

Hành vi đạo đức là một hành động tự giác, là sự biểu hiện trong ứng xử thực tiễn 

của ý thức 

đạo đức mà con người đã nhận thức và lựa chọn. Hành vi đạo đức được biểu hiện 

trong cách ứng xử, trong lối sống, trong giao tiếp, trong lời ăn tiếng nói hàng ngày. 

c) Quan hệ đạo đức. 

Là hệ thống những mối quan hệ giữa người với người trong xã hộị, xét về mặt đạo 

đức. Quan hệ đạo đức thể hiện dưới các phạm trù bổn phận, lương tâm, nghĩa vụ, trách 

nhiệm, quyền lợi, v.v…giữa cá nhân với cá nhân, giữa cá nhân với tập thể, cộng đồng 

và toàn xã hội. 



Trong xã hội có giai cấp, đạo đức mang tính giai cấp. Chuẩn mực đạo đức của 

giai cấp thống trị chiếm vị trí chi phối đạo đức xã hội. Tuy nhiên, nhiều chuẩn mực, giá 

trị đạo đức như: Nhân đạo, dũng cảm, vị tha, v.v…có ý nghĩa toàn nhân loại và tồn tại 

phổ biến trong các xã hội khác nhau. 

1.1.2. Vai trò của đạo đức trong đời sống xã hội 

Đạo đức có vai trò rất lớn trong đời sống xã hội, trong đời sống của con người, 

đạo đức là vấn đề thường xuyên được đặt ra và giải quyết nhằm đảm bảo cho cá nhân và 

cộng đồng tồn tại phát triển 

Đạo đức, với những chuẩn mực giá trị đúng đắn, là một bộ phận quan trọng của 

nền tảng tinh thần của xã hội. 

Đạo đức góp phần giữ vững ổn định chính trị xã hội, qua đó thúc đẩy sự phát triển 

của kinh tế - xã hội, xây dựng xã hội dân giàu, nước mạnh, công bằng, dân chủ, văn 

minh. 

Trong xã hội, sự khủng hoảng của đạo đức là một trong những nguyên nhân dẫn 

đến khủng hoảng chính trị, kinh tế, xã hội, v.v… 

1.2. PHẨM CHẤT ĐẠO ĐỨC TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY 

1.2.1. Quan niệm về nền đạo đức mới ở nước ta hiện nay 

1.2.1.1. Đạo đức phản ánh tồn tại xã hội và hiện thực đời sống xã hội 

Chế độ kinh tế - xã hội là nguồn gốc của quan điểm về đạo đức con người. Các 

quan điểm này thay đổi theo cơ sở đã sinh ra nó. Chế độ xã hội chủ nghĩa tạo ra một nền 
đạo đức biểu hiện mối quan hệ hợp tác trên tình đồng chí và quan hệ tương trợ lẫn nhau 

của những người lao động đã được giải phóng khỏi ách bóc lột. 

1.2.1.2. Đạo đức là một phương thức điều chỉnh hành vi của con người 

Trong xã hội có giai cấp, bao giờ đạo đức cũng biểu hiện lợi ích của một giai cấp 
nhất định, đề ra hành vi cho mỗi cá nhân. Nó bao gồm hành vi của cá nhân đối với xã 

hội (Tổ quốc, Nhà nước, giai cấp mình và giai cấp đối địch, v.v…) và đối với người khác. 

Hành vi cá nhân tuân thủ những ngăn cấm, những khuyến khích, những chuẩn 

mực cho phù hợp với những đòi hỏi của xã hội, v.v…Do vậy, sự điều chỉnh đạo đức 

mang tính tự nguyện và xét về bản chất, đạo đức là sự tự do lựa chọn của con người. 

1.2.1.3. Đạo đức là một hệ thống các giá trị 

Các hiện tượng đạo đức thường biểu hiện dưới hình thức khẳng định hoặc là phủ 

định một lợi ích chính đáng hoặc không chính đáng nào đó. Nghĩa là nó bày tỏ sự tán 

thành hay phản đối trước thái độ hoặc hành vi ứng xử của các cá nhân, giữa cá nhân với 

cộng đồng trong một xã hội nhất định. Vì vậy, đạo đức là một nội dung hợp thành hệ 

thống giá trị xã hội. Nếu hệ thống giá trị đạo đức phù hợp với sự phát triển, tiến bộ 



thì hệ thống ấy có tính tích cực, mang tính nhân đạo. Ngược lại, hệ thống ấy mang tính 

tiêu cực, phản động, phản nhân đạo. 

1.2.1.4. Nền đạo đức mới ở nước ta hiện nay 

Nền đạo đức mới ở nước ta hiện nay vừa kế thừa những giá trị đạo đức truyền 

thống của dân tộc, vừa kết hợp và phát huy những tinh hoa văn hóa của nhân loại, là một 
nền đạo đức tiến bộ, phù hợp với yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa 
đất nước. 

1.2.2. Vai trò của đạo đức trong sự phát triển cá nhân, gia đình và xã hội 

Đạo đức là vấn đề luôn được đặt ra với tất cả các cá nhân để bảo đảm cho sự tồn 

tại và phát triển của xã hội. Tùy theo trình độ phát triển kinh tế - xã hội và quan điểm 

của giai cấp cầm quyền mà sự tác động của đạo đức đến cá nhân, gia đình và xã hội có 

khác nhau. Vai trò của đạo đức được thể hiện như sau: 

a) Đối với cá nhân 

Đạo đức góp phần hoàn thiện nhân cách con người. Đạo đức giúp cá nhân có ý 

thức và năng lực sống thiện, sống có ích, tăng thêm tình yêu đối với tổ quốc, đồng bào 

và rộng hơn là toàn nhân loại. Một cá nhân thiếu đạo đức thì mọi phẩm chất, năng lực 

khác sẽ không còn ý nghĩa. 

b) Đối với gia đình 

Đạo đức là nền tảng của hạnh phúc gia đình, tạo ra sự ổn định và phát triển vững 

chắc của gia đình. Đạo đức là nhân tố không thể thiếu của một gia đình hạnh phúc. Sự 

tan vỡ của một số gia đình hiện nay thường có nguyên nhân từ việc vi phạm nghiêm 

trọng các quy tắc, chuẩn mực đạo đức như con cái không nghe lời cha mẹ, các thành 

viên trong gia đình không tôn trọng lẫn nhau, vợ chồng không chung thủy… 

c) Đối với xã hội 

Một xã hội trong đó các quy tắc, chuẩn mực đạo đức được tôn trọng và luôn được 

củng cố, phát triển thì xã hội đó có thể bền vững. Ngược lại, trong một môi trường xã 

hội mà các chuẩn mực đạo đức bị xem nhẹ, không được tôn trọng thì nơi ấy dễ xảy ra sự 

mất ổn định, thậm chí còn có thể dẫn đến sự đổ vỡ nhiều mặt trong đời sống xã hội. 

Xây dựng, củng cố và phát triển nền đạo đức mới ở nước ta hiện nay có ý nghĩa 

rất to lớn, không chỉ trong chiến lược xây dựng và phát triển con người Việt Nam hiện 

đại, mà còn góp phần xây dựng, phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản 

sắc dân tộc. 

1.2.3. Những phẩm chất đạo đức cơ bản của mỗi người Việt Nam trong thời đại 

mới 



Truyền thống đạo đức tốt đẹp của dân tộc Việt Nam ta bao gồm nhiều nội dung thuộc 

nhiều lĩnh vực của đời sống đạo đức. Nhưng những nội dung cơ bản được truyền từ đời 

này qua đời khác, có ý nghĩa tích cực đối với đời sống xã hội cần được phát huy là : 

Tính trung thực : Trung thực là một phẩm chất đạo đức cơ bản của mỗi cá nhân, 

yêu cầu con người phải tôn trọng sự thật, tôn trọng lẽ phải và tôn trọng chân lý. Tính 

trung thực là một trong những đặc trưng cơ bản làm nên phẩm chất đạo đức của con 

người. 

Tính nguyên tắc :Tính nguyên tắc là một trong những phẩm chất đạo đức quan 

trọng của mỗi cá nhân, yêu cầu hành vi, hành động phải phù hợp với tư tưởng, chuẩn 

mực, quy tắc và lương tâm của con người, phải phù hợp với lẽ phải, đúng đạo lý và chân 

lý, phải bảo đảm tính khách quan. 

Nói một người sống có nguyên tắc tức là người đó sống, làm việc, quan hệ ứng 

xử theo những chuẩn mực của xã hội. 

Tính khiêm tốn : Khiêm tốn là một trong những phẩm chất đạo đức cao đẹp của con 

người. Người có tính khiêm tốn là người biết tôn trọng thành tích, công lao của người 

khác và xem thành tích công lao của mình chỉ là một phần nhỏ bé trong thành tích chung 
của mọi người, của xã hội. 

Lòng dũng cảm: Lòng dũng cảm là một trong những phẩm chất cao quý của giá trị 
đạo đức, nếu thiếu lòng dũng cảm thì lòng tốt của con người chỉ dừng lại trong ý thức 
hoặc trong cảm xúc thiện tâm mà không trở thành hiện thực. 

Tình yêu lao động : Lao động đối với từng người là nguồn gốc để có được các 
phương tiện sống, để nuôi sống bản thân và gia đình. Đối với xã hội là nguồn gốc của 

mọi tài sản xã hội, mọi tiến bộ vật chất, làm cho xã hội ngày càng văn minh hơn, hoàn 
thiện hơn. Trong lao động hiểu biết được nảy sinh và trí sáng tạo được phát triển. Lao 

động giúp cho người ta có thể làm đẹp thêm cuộc sống của mình và tạo thêm điều kiện 
cho con người nâng cao thêm nhận thức về cái đẹp để ngày càng sống đẹp hơn. Thái độ 
đối với lao động là một chuẩn mực quan trọng để đo phẩm giá con người, con người chỉ 

được tôn trọng khi có thái độ lao động đúng đắn. 

Tình yêu thương con người : Là một trong những phẩm chất đạo đức không thể 

thiếu đối với mỗi cá nhân, được thể hiện bằng tinh thần trách nhiệm chăm lo xây dựng 

hạnh phúc cho mình, cho gia đình, cho xã hội và cho mọi người. Nếu không có tình yêu 
con người, thương yêu đồng loại thì con người thiếu đi một nội dung cơ bản và rất hệ 

trọng trong đạo đức, lúc đó con người dễ có những hành động mù quáng, gây nên những 
hậu quả tai hại cho cộng đồng và xã hội. 

Bên cạnh những phẩm chất đạo đức nêu trên, theo Chủ tịch Hồ Chí Minh đạo đức của 

con người Việt Nam cần có đó là: Cần, kiệm, liêm, chính (Cần là lao động cần cù, siêng 

năng; Kiệm là tiết kiệm sức lao động; tiết kiệm thì giờ; Liêm là trong sạch, 



không tham ô và luôn luôn tôn trọng, giữ gìn của công, của nhân nhân; Chính là ngay 

thẳng, không tà, là đúng đắn, chính trực) 

Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định đạo đức là nguồn nuôi dưỡng và phát triển con 

người, như gốc của cây, ngọn nguồn của sông suối: “Cũng như sông thì có nguồn mới 

có nước, không có nguồn thì sông cạn. Cây phải có gốc, không có gốc thì cây héo. 

Người luôn nhấn mạnh vai trò quan trọng và tích cực của đạo đức trong đời sống xã hội. 

1.2.4. Truyền thống đạo đức của mỗi người Việt Nam theo tư tưởng của Chủ tịch 

Hồ Chí Minh 

Chủ tịch Hồ Chí Minh coi đạo đức của con người như gốc của cây, như nguồn 

của sông. Người luôn nhấn mạnh vai trò quan trọng và tích cực của đạo đức trong đời 
sống xã hội. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khái quát đạo đức của con người là: Cần, kiệm, 

liêm, chính. Giải thích các đức tính đó như sau: 

1) Cần là lao động cần cù, siêng năng; lao động có kế hoạch, sáng tạo, có năng 

suất; lao động với tinh thần tự lực cánh sinh, không lười biếng, không ỷ lại, không dựa 

dẫm, phải thấy rõ lao động là nghĩa vụ thiêng liêng, là nguồn sống, nguồn hạnh phúc của 

mỗi chúng ta; 

2) Kiệm là tiết kiệm sức lao động, tiết kiệm thì giờ, tiết kiệm tiền của dân, của 

nước, của bản thân mình, tiết kiệm từ cái to đến cái nhỏ, không xa xỉ, không hao phí, 

không bừa bãi, không phô trương hình thức; 

3) Liêm là trong sạch, không tham ô và luôn luôn tôn trọng, giữ gìn của công, của 
nhân dân; 

4) Chính là ngay thẳng, không tà, là đúng đắn, chính trực, việc phải làm dù nhỏ 
cũng làm, việc trái dù nhỏ cũng tránh. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHƯƠNG II 



ĐẠO ĐỨC NGHỀ NGHIỆP CỦA NGƯỜI LÁI XE Ô TÔ 

2.1.  Khái niệm chung về đạo đức nghề nghiệp 

Đạo đức nghề nghiệp là sự thể hiện những phẩm chất đạo đức người làm nghề, 

hành vi ứng xử với khách hàng, với những người có liên quan, với xã hội, nhằm đem lại 

lợi ích cho người khác và cho xã hội để từ đó người làm nghề được mọi người và xã hội 
quý trọng, tôn vinh, phát triển nghề nghiệp lâu bền. Có thể nói: 

Đạo đức nghề nghiệp là sự kết hợp giữa đạo đức truyền thống và những quy tắc, 
chuẩn mực ứng xử phù hợp với các quy định của pháp luật, những quy ước đã thành 
“lệ” trong nghề nghiệp đó. 

Mỗi ngành nghề có những đặc điểm khác nhau và mỗi người ở từng vị trí khác nhau 

trong công việc cũng cần có trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp khác nhau, thầy thuốc 

phải có lòng trắc ẩn, thầy giáo phải là người mô phạm, nhà báo phải trung thực, nhà 

chính trị phải có lòng nhân hậu đặc biệt với nhân dân; Người làm nghề xây dựng khác 

với người làm nghề môi trường, người làm nghề y tế, người làm nghề vận tải…Người 

làm nghề nào phải có những chuẩn mực ứng xử phù hợp với nghề đó và được thể hiện 

bằng những quy chế, quy ước hay sự thỏa thuận với nhau về chuẩn mực đó. 

Mỗi nghề cụ thể, cần phải có đạo đức, lương tâm phù hợp với nghề nghiệp của 
mình, đó là đạo đức nghề nghiệp. Đạo đức nghề nghiệp điều chỉnh hành vi con người 
một cách tự giác và sâu rộng. Người làm nghề có đạo đức nghề nghiệp sẽ làm cho nghề 
nghiệp của mình phát triển bền vững, xã hội và đồng nghiệp kính trọng, thu hút được 
khách hàng, kinh doanh phát triển và đóng góp nhiều cho xã hội. 

2.2. Đạo đức nghề nghiệp của người lái xe ô tô trong kinh doanh vận tải bằng 

xe ô tô 

Đạo đức của người lái xe ô tô trước hết phải bao gồm đầy đủ những phẩm chất đạo 
đức cơ bản của mỗi người Việt Nam như đã nêu ở điểm 1.2.3. chương I và truyền thống 

đạo đức của mỗi người Việt Nam theo tư tưởng của chủ tịch Hồ Chí Minh như đã nêu ở 
điểm 1.2.4. chương I. Tuy nhiên, do đặc điểm hoạt động nghề nghiệp, người lái xe ô tô 

kinh doanh vận tải còn phải có các phẩm chất đạo đức nghề nghiệp như: Tính tổ chức, 
kỷ luật, chấp hành pháp luật, có tác phong làm việc công nghiệp, giúp đỡ mọi người, độc 

lập công tác và có tinh thần khắc phục khó khăn. 

Kinh doanh vận tải bằng xe ô tô, khác với các ngành nghề kinh doanh khác ở chỗ 

phạm vi kinh doanh không cố định, hoạt động trên địa bàn rộng và luôn gắn với người 

lái xe ô tô. 

Nghề lái xe ô tô trong kinh doanh vận tải bằng xe ô tô, là một nghề có mối quan 
hệ với nhiều người; Là một nghề kỹ thuật nhưng lại gắn với quá trình kinh doanh, tiếp 

xúc trực tiếp với khách hàng; Là một nghề thường xuyên gắn với sự an toàn tính mạng, 
tài sản của khách hàng; Là một nghề mà môi trường làm việc phân tán, rất khó khăn 

phức tạp, nặng nhọc và mang tính độc lập cao. Vì vậy, người lái xe ô tô phải có đạo đức 
nghề nghiệp phù hợp với tính chất của ngành nghề kinh doanh vận tải bằng xe ô tô. 

Đạo đức nghề nghiệp của người lái xe ô tô trong kinh doanh vận tải bằng xe ô tô 



được khái quát qua 8 tiêu chí cơ bản như sau : 

1) Luôn ghi nhớ và thực hiện lời dạy của Bác Hồ “Yêu xe như con, quý xăng như 

máu”. 

- Có yêu xe như con, mới quản lý và giữ gìn xe tốt; bảo dưỡng xe đúng quy định 

để xe sử dụng được lâu bền; chuẩn bị xe chu đáo để xe đi đến nơi, về đến chốn, bảo đảm 

an toàn và đúng thời gian. 

- Quý xăng như máu là thể hiện đức tính tiết kiệm, người lái xe biết sử dụng nhiên 

liệu đúng mục đích, không lãng phí, bảo vệ môi trường, từ đó làm hạ giá thành vận tải, 

kinh doanh vận tải mới có hiệu quả. 

2) Nắm vững các quy định của pháp luật có liên quan đến hoạt động vận tải đường 
bộ và tự giác thực hiện đúng các quy định đó, lái xe an toàn. 

Đối với người lái xe ô tô, trong quá trình điều khiển xe khi thực hiện nhiệm vụ, 
tham gia giao thông thường liên quan đến các quy định của Luật Giao thông đường bộ, 
các quy định trong kinh doanh và các quy định pháp luật khác. Vì vậy, người lái xe ô tô 

phải hiểu và thực hiện đúng quy định của pháp luật, lái xe an toàn. 

3) Cần có thái độ thân thiện, hợp tác, sẵn sàng giúp đỡ đồng nghiệp trong mọi 
hoàn cảnh khó khăn, hoạn nạn. 

4) Có mối quan hệ đúng mực, nghiêm túc đối với người thi hành công vụ như: Đối 

với các nhân viên cảnh sát, thanh tra giao thông, người lái xe ô tô phải giữ thái độ tôn 
trọng, cầu thị, nếu sai thì nhận và sửa sai, chấp hành xử phạt. Nếu đúng phải trình bày, 

giải thích rõ, không tiếp tay cho tiêu cực và có thái độ đấu tranh chống tiêu cực. 

5) Tôn trọng người cùng tham gia giao thông đường bộ và có ý thức bảo vệ môi 
trường 

Trong mối quan hệ với những người sử dụng chung đường, người lái xe ô tô phải 

tôn trọng, nhất là sự an toàn cho người đi bộ, hãy lái xe một cách thận trọng, giữ khoảng 

cách an toàn, chỉ bấm còi khi thật cần thiết để cảnh báo và tránh tai nạn có thể xảy ra, 

không bấm còi trong các trường hợp khác, không bấm còi to khi đi qua khu dân cư, 

trường học, bệnh viện, những chỗ đông người hay vào ban đêm làm ảnh hưởng đến mọi 

người. Khi gặp đường bụi, đường ngập nước cần giảm tốc độ để tránh ảnh hưởng cho 

người cùng tham gia giao thông trên đường…Khi họ gặp khó khăn phải có trách nhiệm, 

tạo điều kiện giúp đỡ họ. 

6) Thực hiện đầy đủ trách nhiệm với khách hàng 

- Với hành khách: Coi khách hàng là người thân, là đối tác tin cậy, phải có thái 

độ lịch sự, tôn trọng, thân mật. Giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn, người già, 
người khuyết tật, phụ nữ có thai, có con nhỏ và trẻ em. Thực hiện đầy đủ trách nhiệm 

của người vận tải, bảo đảm đầy đủ quyền lợi cho khách đi xe. 

- Với khách hàng (chủ hàng): Cần có thái độ hợp tác, thực hiện đầy đủ trách nhiệm 

của người vận tải tạo điều kiện giúp đỡ khách hàng, bảo quản hàng hóa tốt. 



7) Có ý thức tổ chức kỷ luật và trách nhiệm xây dựng đối với doanh nghiệp 

- Luôn luôn xác định trách nhiệm xây dựng doanh nghiệp, không làm việc gì ảnh 

hưởng tới uy tín, lợi ích của doanh nghiệp. 

- Có ý thức chấp hành mệnh lệnh của người lãnh đạo, quản lý, điều hành doanh 

nghiệp, chấp hành các nội quy, quy chế của doanh nghiệp. 

8) Luôn tu dưỡng bản thân, có lối sống lành mạnh, khiêm tốn, có văn hóa, có tác 

phong làm việc công nghiệp, không tham gia vào các tệ nạn xã hội. 

Trong các mối quan hệ mà người lái xe ô tô phải thường xuyên tiếp xúc, mỗi mối 

quan hệ có những chuẩn mực ứng xử riêng, phù hợp. Nếu người lái xe ô tô thực hiện 

đầy đủ các chuẩn mực ứng xử là đã thực hiện tốt đạo đức nghề nghiệp của mình. 

2.3. TRUYỀN THỐNG CỦA NGÀNH VẬN TẢI BẰNG XE Ô TÔ 

2.3.1. Sự ra đời và phát triển của ngành vận tải bằng xe ô tô 

Ngay sau khi “Cách mạng Tháng 8” vừa thành công, ngày 28/8/1945 Chủ tịch Hồ 
Chí Minh đã ký Nghị định số 41, thành lập Bộ Giao thông công chính trong Chính phủ 

lâm thời. Ngày 6/1/1946, cuộc tổng tuyển cử đầu tiên được tiến hành trong cả nước bầu 
ra Quốc hội. Sau đó, ngày 13/ 4/1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh số 50 cử kỹ 

sư Trần Đăng Khoa làm Bộ trưởng Bộ Giao thông công chính thuộc Chính phủ nước 
Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. 

Ngày 25/12/1951, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký Sắc lệnh số 72/SL thành lập Sở 
Vận tải thuộc Bộ giao thông công chính, từ đó ngành vận tải ô tô chính thức ra đời. 

Đến nay, ngành Giao thông vận tải Việt Nam đã có 65 năm và ngành Vận tải ô tô 

Việt Nam đã có gần 60 năm tồn tại, phát triển, qua các thời kỳ: 

1) Giai đoạn 1945 – 1954: Giao thông vận tải phục vụ kháng chiến chống thực dân 
Pháp. 

2) Giai đoạn 1954 – 1964: Giao thông vận tải xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền 
Bắc và chi viện cho miền Nam. 

Ngày 20/9/1955, Quốc hội đã ra Nghị quyết tách Bộ Giao thông công chính thành 

Bộ Giao thông bưu điện và Bộ Thủy lợi kiến trúc. 

Ngày 30/4/1959, Bộ Giao thông bưu điện ra Quyết định số 91-QĐ thành lập Cục 
Vận tải đường bộ. 

3) Giai đoạn 1964 – 1975: Giao thông vận tải chống chiến tranh phá hoại miền Bắc 

của đế quốc Mỹ và chi viện cho giải phóng miền Nam. 

Ngày 04/7/1974, Chính phủ đã ban hành Quyết định số 158/CP về “Cơ cấu tổ chức 

của Bộ Giao thông Vận tải” và Cục Vận tải đường bộ được đổi tên thành Cục 



Vận tải ô tô. Bộ phận chuyên trách vận tải thô sơ và nông thôn miền núi được chuyển 

về Vụ Giao thông nông thôn thuộc Bộ Giao thông vận tải. 

4) Giai đoạn 1975 – 1985: Giao thông vận tải trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ 

tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. 

5) Giai đoạn 1985 – nay: Giao thông vận tải góp phần quan trọng vào công cuộc 
phát triển đất nước thời kỳ đổi mới. 

Ngày 10/4/1986, Bộ Giao thông vận tải có Quyết định số 531/QĐ-TC chuyển Cục 
Vận tải ô tô thành lập Liên hiệp các Xí nghiệp vận tải ô tô trực tiếp quản lý các Công ty 

Vận tải ô tô. 

Ngày 9/3/1989, Bộ Giao thông vận tải có Quyết định số 356/QĐ-TCCB sắp xếp lại 
thành Liên hiệp các xí nghiệp quản lý vận tải ô tô, các đơn vị trực thuộc chuyển sang 

hoạt động theo điều lệ xí nghiệp quốc doamh. 

Ngày 04/12/1991, Bộ Giao thông vận tải có Quyết định số 2450/QĐ-TCCB giải 
thể Liên hiệp các xí nghiệp quản lý vận tải ô tô, các đơn vị thuộc Liên hiệp chuyển về 

trực thuộc Bộ. 

Ngày 30/1/1993, Chính phủ ban hành Nghị định 07/CP thành lập Cục Đường bộ 
Việt Nam, trực thuộc Bộ Giao thông vận tải, thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về 
đường bộ và vận tải ô tô. Các đơn vị của Liên hiệp các xí nghiệp quản lý vận tải ô tô 

trước đây chuyển về Bộ, nay giao lại trực thuộc Cục Đường bộ Việt Nam. 

Ngày 26/8/2009, Chính phủ ban hành Quyết định số 107/2009/QĐ-TTg thành lập 

Tổng cục Đường bộ Việt Nam, thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về giao thông vận 

tải đường bộ trong phạm vi cả nước. 

2.3.2. Một số nét về truyền thống của ngành vận tải bằng xe ô tô 

1) Trong những năm kháng chiến chống Pháp, những người công nhân lái xe gan 

dạ, dũng cảm, kiên cường, dám xả thân vì độc lập dân tộc đã thực hiện thắng lợi nhiệm 
vụ vận tải phục vụ chiến đấu, góp phần quan trọng làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ 

lịch sử. 

2) Sau ngày giải phóng miền Bắc năm 1954, lực lượng phương tiện vận tải ô tô 
cùng với đội ngũ lái xe được tổ chức theo các công ty của nhà nước, công ty công tư hợp 

doanh đã phát triển lớn mạnh không ngừng, đóng góp quan trọng trong công cuộc kiến 
thiết đất nước. 

3) Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, những người lái xe vừa vận 
chuyển phục vụ xây dựng đất nước vừa trực tiếp vận chuyển lương thực, vũ khí, quân 

trang phục vụ mặt trận, vận chuyển giúp nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào trong 
cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc. Nhiều tấm gương lái xe dũng cảm, lái xe vượt qua 
mưa bom, bão đạn, không sợ gian khổ, hy sinh, quyết tâm đưa hàng tới đích. Hình ảnh 

anh bộ đội, người chiến sỹ lái xe Trường Sơn là niềm cảm hứng sáng tác cho nhiều nhà 



thơ, nhà văn, nhạc sỹ, đã để lại những tác phẩm có sức sống lâu dài trong lòng người 

Việt Nam và bạn bè quốc tế. Nhiều tập thể đơn vị vận tải ô tô và cá nhân là những lái xe 

có nhiều thành tích, đã được Nhà nước phong tặng danh hiệu anh hùng. 

4) Sau ngày miền Nam giải phóng, đất nước thống nhất, cho đến năm 1985, đội 
ngũ những người lái xe nước ta cùng nhân dân cả nước bắt tay vào công cuộc xây dựng, 

kiến thiết đất nước và bảo vệ tổ quốc xã hội chủ nghĩa đồng thời tiếp tục giúp đỡ nước 
bạn Lào, Campuchia. Lực lượng vận tải ô tô đã có những bước phát triển vượt bậc, đáp 

ứng kịp thời nhu cầu vận tải trong mọi thời điểm. Những người lái xe, đã vận chuyển 
đến vùng sâu, vùng xa, đến những công trường lớn, những vùng bị thiên tai bão lũ kịp 

thời. Những phương thức phục vụ mới trong vận tải hành khách, đưa các tuyến vận tải 
khách về đến các huyện, xã…Đội ngũ những người lái xe đã đóng góp to lớn vào công 

cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc, nhiều người có phẩm chất đạo đức tốt, dám chấp nhận 
hy sinh gian khổ trong thời bình, tận tụy phục vụ nhân dân. 

5) Sau năm 1985 đến nay, bắt đầu công cuộc “Đổi mới”, phát triển nền kinh tế đất 
nước theo kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, đã tạo điều kiện cho vận tải ô 

tô phát triển mạnh mẽ, có rất nhiều biến động và thay đổi, nhiều phương tiện tốt, các 
dịch vụ vận tải ô tô tốt đã được đưa ra thị trường, đáp ứng kịp thời những nhu cầu hết 
sức đa dạng của thị trường. Chưa bao giờ người dân đi lại dễ dàng và thuận tiện như hiện 

nay, với nhiều tuyến vận tải đường bộ đi khắp mọi nơi, tới mọi miền đất nước, phát triển 
giao thông vận tải đi trước một bước để đáp ứng yêu cầu phục vụ đời sống nhân dân, 

phục vụ xây dựng và phát triển đất nước… 

 Cơ chế thị trường đã có những tác động tích cực đến hoạt động vận tải ô tô, 

đạo đức nghề nghiệp của người lái xe ô tô, nhưng cũng đồng thời phát sinh một số hiện 
tượng, yếu tố tiêu cực tác động đến hoạt động vận tải ô tô, đạo đức nghề nghiệp của 

người lái xe ô tô. Vì vậy, mỗi cơ quan quản lý nhà nước, mỗi doanh nghiệp, chủ sở hữu 
phương tiện, người lái xe ô tô kinh doanh vận tải, nhân viên phục vụ trên xe cần thực 

hiện tốt yêu cầu nâng cao chất lượng dịch vụ để thúc đẩy ngành vận tải ô tô phát triển 
lành mạnh. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CHƯƠNG III 

NHỮNG QUY ĐỊNH VỀ TRÁCH NHIỆM, QUYỀN HẠN CỦA NGƯỜI SỬ 

DỤNG LAO ĐỘNG, CỦA NGƯỜI LÁI XE TRONG KINH DOANH VẬN TẢI 

BẰNG XE Ô TÔ 

 

3.1. TRÁCH NHIỆM VÀ QUYỀN HẠN CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG 

TRONG KINH DOANH VẬN TẢI BẰNG XE Ô TÔ ĐỐI VỚI VIỆC QUẢN LÝ GIÁO 

DỤC VÀ NÂNG CAO ĐẠO ĐỨC NGHỀ NGHIỆP CỦA NGƯỜI LÁI XE Ô TÔ 

3.1.1 Luật lao động của nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 

1) Những quy định chung 

Lao động là hoạt động quan trọng nhất của con người, tạo ra của cải vật chất và các 

giá trị tinh thần của xã hội. Lao động có năng suất, chất lượng và hiệu quả cao là nhân 

tố quyết định sự phát triển của đất nước. 

Bộ Luật lao động điều chỉnh quan hệ lao động giữa người lao động làm công ăn 

lương với người sử dụng lao động và các quan hệ xã hội liên quan trực tiếp với quan hệ 

lao động. 

- Bộ Luật lao động được áp dụng đối với mọi người lao động, mọi tổ chức, cá nhân 
sử dụng lao động theo hợp đồng lao động, thuộc các thành phần kinh tế, các hình thức 
sở hữu và cũng được áp dụng đối với người học nghề, người giúp việc gia đình và một số 

loại lao động khác được quy định tại Bộ Luật này. 

- Công dân Việt Nam làm việc trong các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài 
tại Việt Nam, tại các cơ quan, tổ chức nước ngoài hoặc quốc tế đóng trên lãnh thổ Việt 

Nam và người nước ngoài làm việc trong các doanh nghiệp, tổ chức và cho cá nhân Việt 
Nam trên lãnh thổ Việt Nam đều thuộc phạm vi áp dụng của Bộ luật này và các quy định 

khác của pháp luật Việt Nam, trừ trường hợp điều ước quốc tế mà Cộng hoà xã hội chủ 
nghĩa Việt Nam ký kết hoặc tham gia có quy định khác. 

- Mọi người đều có quyền làm việc, tự do lựa chọn việc làm và nghề nghiệp, học 

nghề và nâng cao trình độ nghề nghiệp, không bị phân biệt đối xử về giới tính, dân tộc, 

thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo. 

- Mọi hoạt động tạo ra việc làm, tự tạo việc làm, dạy nghề và học nghề để có việc 

làm, mọi hoạt động sản xuất, kinh doanh thu hút nhiều lao động đều được Nhà nước 

khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi hoặc giúp đỡ. 

- Công dân Việt Nam làm việc trong các doanh nghiệp được thành lập theo Luật 

đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, trong khu chế xuất, trong các cơ quan, tổ chức nước 
ngoài hoặc quốc tế tại Việt Nam, hoặc làm việc cho cá nhân là người nước ngoài tại Việt 

Nam và người nước ngoài lao động tại Việt Nam đều phải tuân theo pháp luật lao động 
Việt Nam và được pháp luật lao động Việt Nam bảo vệ. Cấm ngược đãi người lao động; 

cấm cưỡng bức người lao động dưới bất kỳ hình thức nào. 



2) Hợp đồng lao động 

Hợp đồng lao động là sự thoả thuận giữa người lao động và người sử dụng lao 
động về việc làm có trả công, điều kiện lao động, quyền và nghĩa vụ của mỗi bên trong 
quan hệ lao động. 

a) Hợp đồng lao động phải được giao kết theo một trong các loại sau đây: 

- Hợp đồng lao động không xác định thời hạn; 

- Hợp đồng lao động xác định thời hạn từ một năm đến ba năm; 

- Hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định mà thời hạn 
dưới một năm. 

b) Không được giao kết hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc 
nhất định mà thời hạn dưới một năm để làm những công việc có tính chất thường xuyên 
từ một năm trở lên, trừ trường hợp phải tạm thời thay thế người lao động đi làm nghĩa 

vụ quân sự, nghỉ theo chế độ thai sản hoặc nghỉ việc có tính chất tạm thời khác. 

c) Hợp đồng lao động được ký kết bằng văn bản và phải được làm thành hai bản, 

mỗi bên giữ một bản. Đối với một số công việc có tính chất tạm thời mà thời hạn dưới 
ba tháng hoặc đối với lao động giúp việc gia đình thì các bên có thể giao kết bằng miệng. 

Trong trường hợp giao kết bằng miệng, thì các bên đương nhiên phải tuân theo các quy 
định của pháp luật lao động. 

d) Hợp đồng lao động phải có những nội dung chủ yếu sau đây: 

- Công việc phải làm, thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi; 

- Tiền lương; 

- Địa điểm làm việc; 

- Thời hạn hợp đồng; 

- Điều kiện về an toàn lao động, vệ sinh lao động và bảo hiểm xã hội đối với người 
lao động. 

e) Trong trường hợp một phần hoặc toàn bộ nội dung của hợp đồng lao động quy 
định quyền lợi của người lao động thấp hơn mức được quy định trong pháp luật lao động, 

thoả ước lao động tập thể, nội quy lao động đang áp dụng trong doanh nghiệp hoặc hạn 
chế các quyền khác của người lao động thì một phần hoặc toàn bộ nội dung đó phải được 

sửa đổi, bổ sung. 

g) Các bên giao kết hợp đồng lao động có thể là : 

- Giao kết trực tiếp giữa người lao động với người sử dụng lao động; 

- Ký kết giữa người sử dụng lao động với người được uỷ quyền hợp pháp thay mặt 

cho nhóm người lao động. Trong trường hợp này hợp đồng có hiệu lực như ký kết với 

từng người; 

- Người lao động có thể giao kết một hoặc nhiều hợp đồng lao động, với một hoặc 



nhiều người sử dụng lao động, nhưng phải bảo đảm thực hiện đầy đủ các hợp đồng đã 

giao kết. 

- Công việc theo hợp đồng lao động phải do người giao kết thực hiện, không được 

giao cho người khác, nếu không có sự đồng ý của người sử dụng lao động. 

- Trong trường hợp sáp nhập, phân chia doanh nghiệp, chuyển quyền sở hữu, quyền 

quản lý hoặc quyền sử dụng tài sản của doanh nghiệp thì người sử dụng lao động kế tiếp 

phải chịu trách nhiệm tiếp tục thực hiện hợp đồng lao động với người lao động cho tới 

khi hai bên thoả thuận sửa đổi, chấm dứt hợp đồng lao động hoặc giao kết hợp đồng lao 

động mới. 

3.1.2  Trách nhiệm và quyền hạn của người sử dụng lao động trong kinh doanh vận 

tải bằng xe ô tô đối với việc quản lý, giáo dục và nâng cao đạo đức nghề nghiệp của 

người lái xe ô tô 

Để từng bước hoàn thiện và nâng cao đạo đức nghề nghiệp của người lái xe kinh 
doanh vận tải bằng xe ô tô, người sử dụng lao động (mọi tổ chức, cá nhân sử dụng lao 

động, thuộc các thành phần kinh tế, các hình thức sở hữu) trong kinh doanh vận tải bằng 
xe ô tô, còn phải có trách nhiệm và quyền hạn sau: 

3.1.2.1 Có quyền tuyển chọn lao động, bố trí, điều hành lao động theo nhu cầu sản 

xuất, kinh doanh; có quyền khen thưởng và xử lý các vi phạm kỷ luật lao động theo quy 

định của pháp luật lao động. 

3.1.2.2 Có quyền cử đại diện để thương lượng, ký kết thoả ước lao động tập thể trong 
doanh nghiệp hoặc thoả ước lao động tập thể ngành; có trách nhiệm cộng tác với công 

đoàn bàn bạc các vấn đề về quan hệ lao động, cải thiện đời sống vật chất và tinh thần 
của người lao động. 

3.1.2.3 Có nghĩa vụ thực hiện hợp đồng lao động, thoả ước lao động tập thể và những 

thoả thuận khác với người lao động, tôn trọng danh dự, nhận phẩm và đối sử đúng đắn 
với người lao động. 

3.1.2.4 Tuyên truyền về truyền thống ngành vận tải ô tô và pháp luật liên quan đến 

hoạt động của người lái xe ô tô kinh doanh vận tải. Trong đó, đặc biệt quan tâm đến Luật 
Giao thông đường bộ, các Nghị định và Thông tư về tổ chức và quản lý hoạt động vận tải 

bằng xe ô tô. 

3.1.2.5 Xây dựng và phổ biến nội quy, quy chế hoạt động của doanh nghiệp, hộ kinh 

doanh đến người lái xe, quan tâm đến những quy định về phong cách làm việc, quy chế 
ứng xử với từng đối tượng, từng mối quan hệ trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của 

người lái xe với từng hình thức kinh doanh như : 

a- Lái xe khách tuyến cố định, xe buýt 

- Luôn có ý thức về tính tổ chức, kỷ luật, thực hiện nghiêm biểu đồ chạy xe được 
phân công; 

- Thực hiện đúng hành trình, lịch trình, đón trả khách đúng nơi quy định, vận hành 



phương tiện theo đúng quy trình kỹ thuật bảo đảm an toàn cho người và phương tiện với 

tinh thần trách nhiệm cao. 

- Giúp đỡ hành khách khi đi xe, đặc biệt là những người khuyết tật, người già, trẻ 

em và phụ nữ có thai, có con nhỏ; 

- Tôn trọng và có trách nhiệm cao với hành khách. 

b) Lái xe hợp đồng và lái xe thăm quan du lịch 

- Đón khách đúng giờ, đúng địa điểm (theo hợp đồng), tuân thủ chặt chẽ về thời 
gian phục vụ khách hàng. Không để khách phải chờ đợi; 

- Làm bạn đồng hành với hành khách trong suốt chuyến đi, thay mặt doanh 

nghiệp, chủ phương tiện “Tiếp thị”, làm hài lòng hành khách; 

- Thực hiện nghiêm chỉnh những nội dung hợp đồng đã ký kết giữa doanh nghiệp, 
chủ phương tiện với bên ký hợp đồng. 

a) Lái xe taxi 

Lái xe taxi là loại hình hoạt động lao động trực tiếp, độc lập, thực sự là công việc 
lao động nặng nhọc, căng thẳng, thường xuyên phải quan sát và thực hiện các thao tác 

chính xác. Không những phải có kỹ năng thuần thục, mà còn phải có đầu óc luôn tỉnh 
táo, phán đoán và đánh giá sớm mọi tình huống, xử lý hợp lý, kịp thời. Người lái xe taxi 

còn cần phải thông thạo các tuyến phố và phải có những hiểu biết nhất định về những 
danh lam, thắng cảnh, di tích lịch sử nơi xe taxi của mình hoạt động. Trong một số trường 

hợp, người lái xe taxi được xem như một hướng dẫn viên du lịch,v.v...Vì vậy ngoài những 
quy tắc ứng xử chung, người lái xe taxi cần phải trung thực, không gian lận khi tính cước 
hay lợi dụng việc hành khách không thông thạo đường đi, để đi đường vòng nhằm tăng 

cước phí vận chuyển. 

b) Lái xe vận tải hàng hóa 

- Thực hiện nghiêm chỉnh những nội dung hợp đồng giữa doanh nghiệp, chủ 

phương tiện với khách hàng trong việc vận chuyển và bảo quản hàng hóa trong quá trình 
vận chuyển; 

- Đối với lái xe chở hàng quá khổ, quá tải, hàng nguy hiểm phải tôn trọng và thực 
hiện nghiêm ngặt những quy định về vận chuyển hàng quá khổ, quá tải, hàng nguy hiểm. 

3.1.2.6 Thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nội quy, quy chế 
của doanh nghiệp, chủ hộ kinh doanh để có biện pháp xử lý kiên quyết các hành vi vi 

phạm của người lái xe, đồng thời có khen thưởng, động viên đối với những người lái xe 
có thành tích tốt trong quá trình làm việc, nhằm động viên họ tiếp tục trau dồi nghiệp vụ 

và cố gắng trong công việc. 

3.1.2.7 Hiểu tâm lý, nguyện vọng của người lái xe, động viên họ trong lúc khó 

khăn, thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật về quyền lợi của người lao động, quan 
tâm đến đời sống vật chất và tinh thần của họ, có chế độ thưởng, phạt nghiêm minh làm 



đòn bẩy thúc đẩy họ hoàn thành nhiệm vụ. 

3.1.3 Trách nhiệm và quyền hạn của tổ chức công đoàn trong doanh nghiệp 

kinh doanh vận tải bằng xe ô tô đối với việc quản lý, giáo dục và nâng cao đạo đức 

nghề nghiệp của người lái xe ô tô 

1) Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục cho người lái xe hiểu rõ và thực hiện đúng chủ 

trương, đường lối, chính sách, pháp luật của nhà nước, đặc biệt là Luật Giao thông đường 

bộ, bộ Luật Lao động và nội quy, quy chế của doanh nghiệp. 

2) Hướng dẫn, giúp đỡ lái xe trong việc giao kết hợp đồng lao động với người sử 

dụng lao động, các chế độ, chính sách có liên quan để bảo đảm người lái xe hiểu và yên 

tâm làm việc; 

3) Phối hợp với chủ doanh nghiệp tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ, nâng cao 

trình độ chuyên môn, trình độ nhận thức pháp luật và các kỹ năng giao tiếp với khách 

hàng cho đội ngũ lái xe để từng bước nâng cao đạo đức nghề nghiệp người lái xe; 

4) Tiếp nhận và tập hợp những ý kiến đóng góp của đội ngũ lái xe và những đề 
xuất, kiến nghị về chế độ chính sách, khen thưởng, chế độ làm việc của người lái xe đối 

với chủ doanh nghiệp để bảo đảm hài hòa giữa lợi ích của doanh nghiệp và lợi ích hợp 
pháp của người lái xe, từ đó không ngừng nâng cao đạo đức nghề nghiệp của người lái 

xe. 

3.1.4 Trách nhiệm và quyền hạn của cơ quan quản lý nhà nước đối với việc 

quản lý, giáo dục và nâng cao đạo đức nghề nghiệp của người lái xe ô tô 

3.1.4.1 Ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, cơ chế chính sách, tiêu 

chuẩn bảo đảm an toàn giao thông có liên quan tới hoạt động của người lái xe; 

3.1.4.2 Biên soạn, phát hành tài liệu tuyên truyền nâng cao đạo đức nghề 
nghiệp của người lái xe kinh doanh vận tải bằng ô tô, tổ chức tập huấn cán bộ tuyên 

truyền và phối hợp với các cơ quan chức năng, các tổ chức có liên quan xây dựng kế 
hoạch và tổ chức tuyên truyền sâu rộng yêu cầu nâng cao đạo đức nghề nghiệp của người 

lái xe; 

3.1.4.3 Phối hợp với các cơ quan chức năng thực hiện kiểm tra, kiểm soát và 

xử lý các hành vi vi phạm các quy định về trật tự an toàn giao thông đường bộ của người 

lái xe, phát hiện và biểu dương, khen thưởng những lái xe có đạo đức nghề nghiệp tốt, 

ngăn chặn và xử lý những lái xe có biểu hiện vi phạm đạo đức nghề nghiệp của người 

lái xe trong quá trình thực hiện nhiệm vụ; 

3.1.4.4 Bố trí kinh phí thực hiện kế hoạch tuyên truyền hàng năm. 

3.2 TRÁCH NHIỆM VÀ QUYỀN HẠN CỦA NGƯỜI LÁI XE TRONG 

KINH DOANH VẬN TẢI BẰNG XE Ô TÔ ĐỐI VỚI VIỆC NÂNG CAO ĐẠO 

ĐỨC NGHỀ NGHIỆP CỦA NGƯỜI LÁI XE Ô TÔ 

Người lái có vai trò hết sức quan trọng trong hoạt động kinh doanh vận tải bằng 
xe ô tô, vì mỗi người khi hoạt động độc lập trên đường, họ có vai trò quyết định như một 



“Giám đốc”, chịu trách nhiệm trọn vẹn một quá trình vận tải, kể cả chất lượng dịch vụ 

và bảo đảm an toàn giao thông. Người lái xe kinh doanh vận tải bằng xe ô tô không chỉ 
là người lao động đơn thuần mà còn trường hợp đồng thời là người thay mặt doanh 

nghiệp, chủ phương tiện thực hiện kinh doanh, tiếp xúc với hành khách, với chủ hàng. 
Vì vậy, ngoài việc rèn luyện “Kỹ năng lái xe an toàn và bảo vệ môi trường” để bảo đảm 

hoàn thành nhiệm vụ vận tải và an toàn giao thông, người lái xe kinh doanh vận tải bằng 
xe ô tô còn phải được bồi dưỡng về nghiệp vụ kinh doanh, kỹ thuật xếp dỡ, bảo quản 

hàng, nghệ thuật tiếp thị, phương thức phục vụ hành khách và kỹ năng giao tiếp, ứng xử, 
v.v... 

3.2.1 Những quy định về trách nhiệm và quyền hạn của người lái xe ô tô theo quy 

định của Luật Giao thông đường bộ 

3.2.1.1 Một số hành vi bị nghiêm cấm 

1. Điều khiển phương tiện giao thông đường bộ mà trong cơ thể có chất ma túy. 

2. Điều khiển xe ô tô, máy kéo, xe máy chuyên dùng trên đường mà trong máu 

hoặc hơi thở có nồng độ cồn. 

3. Điều khiển xe cơ giới không có giấy phép lái xe theo quy định. 

4. Đưa xe ô tô tải và xe ô tô khách hết niên hạn sử dụng hoặc không bảo đảm tiêu 

chuẩn an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường tham gia giao thông đường bộ. 

5. Đua xe, cổ vũ đua xe, tổ chức đua xe trái phép, lạng lách, đánh võng. 

6. Giao xe cơ giới, xe máy chuyên dùng cho người không đủ điều kiện để điều 

khiển xe tham gia giao thông đường bộ. 

7. Điều khiển xe cơ giới chạy quá tốc độ quy định, giành đường, vượt ẩu. 

8. Bấm còi, rú ga liên tục; bấm còi trong thời gian từ 22 giờ đến 5 giờ, bấm còi 

hơi, sử dụng đèn chiếu xa trong đô thị và khu đông dân cư, trừ các xe được quyền ưu 

tiên đang đi làm nhiệm vụ theo quy định của Luật Giao thông đường bộ. 

9. Vận chuyển hàng cấm lưu thông, vận chuyển trái phép hoặc không thực hiện 

đầy đủ các quy định về vận chuyển hàng nguy hiểm, động vật hoang dã. 

10. Đe dọa, xúc phạm, tranh giành, lôi kéo hành khách; bắt ép hành khách sử dụng 

dịch vụ ngoài ý muốn; chuyển tải, xuống khách hoặc các hành vi khác nhằm trốn tránh 

phát hiện xe chở quá tải, quá số người quy định. 

11. Kinh doanh vận tải bằng xe ô tô khi không đáp ứng đủ điều kiện kinh doanh 

theo quy định. 

12. Hành vi vi phạm quy tắc giao thông đường bộ, hành vi khác gây nguy hiểm 

cho người và phương tiện tham gia giao thông đường bộ. 



3.2.1.2 Thời gian làm việc của người lái xe ô tô 

Thời gian làm việc của người lái xe ô tô không được quá 10 giờ trong một ngày 

và không được lái xe liên tục quá 4 giờ. 

3.2.1.3 Tốc độ tối đa cho phép khi tham gia giao thông đường bộ 

Người điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ phải nghiêm chỉnh 

chấp hành quy định về tốc độ, phải điều khiển xe chạy theo tốc độ phù hợp với điều kiện 

cầu, đường, mật độ giao thông, địa hình, thời tiết để bảo đảm an toàn giao thông, phải 

thực hiện giới hạn tốc độ tối đa của xe theo chỉ dẫn của biển báo hiệu hạn chế tốc độ. 

Khi không có biển báo hiệu hạn chế tốc độ người lái xe phải thực hiện giới hạn tốc độ 

tối đa của xe theo quy định “Tốc độ tối đa cho phép trong khu vực đông dân cư” và “Tốc 

độ tối đa cho phép ngoài khu vực đông dân cư”. 

3.2.1.4 Khoảng cách an toàn giữa hai xe 

Người điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ phải giữ khoảng 

cách an toàn đối với xe chạy liền trước xe của mình vừa đủ để có thể nhìn thấy rõ và 

phanh dừng xe kịp thời hoặc tránh được nguy cơ gây tai nạn. 

Ở nơi có biển báo “Cự ly tối thiểu giữa hai xe”, người lái xe phải giữ khoảng cách 

an toàn đối với xe chạy liền trước xe của mình không nhỏ hơn số ghi trên biển báo. 

Ở nơi không có biển báo “Cự ly tối thiểu giữa hai xe”, người lái xe phải giữ khoảng 

cách an toàn không nhỏ hơn quy định ứng với mỗi tốc độ. 

3.2.1.5 Các quy định khác về quy tắc giao thông đường bộ 

Ngoài trách nhiệm và quyền hạn thực hiện các quy định trên, người lái xe còn 

phải tuân thủ theo những quy định khác về quy tắc giao thông đường bộ như: Sử dụng 

làn đường; Vượt xe; Chuyển hướng xe; Lùi xe; Tránh xe đi ngược chiều; Dừng xe, đỗ xe 

trên đường bộ và trên đường phố, v.v… 

3.2.2 Những quy định về trách nhiệm và quyền hạn của người lái xe ô tô theo quy 

định của Bộ Luật Lao động 

3.2.2.1 Trách nhiệm, quyền hạn và nghĩa vụ của người lao động 

Người lao động được trả lương trên cơ sở thoả thuận với người sử dụng lao động 
nhưng không thấp hơn mức lương tối thiểu do Nhà nước quy định và theo năng suất, 
chất lượng, hiệu quả công việc; được bảo hộ lao động, làm việc trong những điều kiện 

bảo đảm về an toàn lao động, vệ sinh lao động; nghỉ theo chế độ, nghỉ hàng năm có 
lương và được bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật. Nhà nước quy định chế độ 

lao động và chính sách xã hội nhằm bảo vệ lao động nữ và các loại lao động có đặc điểm 
riêng. 



Người lao động có quyền thành lập, gia nhập, hoạt động công đoàn theo Luật công 

đoàn để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình; được hưởng phúc lợi tập thể, tham 
gia quản lý doanh nghiệp theo nội quy của doanh nghiệp và quy định của pháp luật. 

Người lao động có nghĩa vụ thực hiện hợp đồng lao động, thoả ước lao động tập 
thể, chấp hành kỷ luật lao động, nội quy lao động và tuân theo sự điều hành hợp pháp 

của người sử dụng lao động. 

Người lao động có quyền đình công theo quy định của pháp luật. 

3.2.2.2 Mối quan hệ lao động giữa người sử dụng lao động và người lao động 

Quan hệ lao động giữa người sử dụng lao động và người lao động được xác lập và 
tiến hành qua thương lượng, thoả thuận theo nguyên tắc tự nguyện, bình đẳng, hợp tác, 

tôn trọng quyền và lợi ích hợp pháp của nhau, thực hiện đầy đủ những điều đã cam kết. 

Nhà nước khuyến khích những thoả thuận bảo đảm cho người lao động có những 

điều kiện thuận lợi hơn so với những quy định của pháp luật lao động. 

Người lao động và người sử dụng lao động có quyền yêu cầu cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền giải quyết tranh chấp lao động. Nhà nước khuyến khích việc giải quyết các 

tranh chấp lao động bằng hoà giải và trọng tài. 

Nhà nước thống nhất quản lý nguồn nhân lực và quản lý lao động bằng pháp luật 

và có chính sách để phát triển, phân bố nguồn nhân lực, phát triển đa dạng các hình thức 

sử dụng lao động và dịch vụ việc làm. 

Nhà nước hướng dẫn người lao động và người sử dụng lao động xây dựng mối quan 

hệ lao động hài hoà và ổn định, cùng nhau hợp tác vì sự phát triển của doanh nghiệp. 

Nhà nước khuyến khích việc quản lý lao động dân chủ, công bằng, văn minh trong 
doanh nghiệp và mọi biện pháp, kể cả việc trích thưởng từ lợi nhuận của doanh nghiệp, 

làm cho người lao động quan tâm đến hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp, nhằm đạt 
hiệu quả cao trong quản lý lao động, sản xuất của doanh nghiệp. 

Nhà nước có chính sách để người lao động mua cổ phần, góp vốn phát triển doanh 

nghiệp. 

3.2.3 Những quy định khác liên quan đến người lái xe ô tô trong kinh doanh vận 

tải bằng xe ô tô 

3.2.3.1 Về hợp đồng vận chuyển hành khách 

Hợp đồng vận chuyển là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên vận chuyển 

thực hiện chuyên chở hành khách, hàng hóa đến địa điểm đã định theo thỏa thuận, 
còn hành khách, chủ hàng phải thanh toán cước phí vận chuyển. 

3.2.3.2 Về nghĩa vụ của bên vận chuyển 

- Vận chuyển hành khách, hàng hóa từ địa điểm xuất phát đến đúng địa điểm, đến 

đúng giờ, văn minh, lịch sự và bằng phương tiện đã thỏa thuận một cách an toàn, theo 
đúng lộ trình. Bảo đảm đủ chỗ cho hành khách và không chuyên chở vượt quá trọng tải, 



thực hiện nghiêm chỉnh nội dung hợp đồng vận tải và bảo quản hàng hóa trong quá trình 

vận tải; 

- Mua bảo hiểm trách nhiệm dân sự đối với hành khách theo quy định của pháp 

luật; 
- Bảo đảm thời gian xuất phát đã được thông báo hoặc theo thỏa thuận; 

- Chuyên chở hành lý và trả cho hành khách hoặc người có quyền nhận hành lý 

tại địa điểm thỏa thuận theo đúng thời gian, lộ trình; 

3.2.3.3 Về quyền của bên vận chuyển 

a- Yêu cầu hành khách trả đủ cước phí vận chuyển hành khách, cước phí vận 
chuyển hàng lý mang theo người vượt quá mức quy định; 

b- Từ chối chuyên chở hành khách trong các trường hợp sau : 

* Hành khách không chấp hành quy định của bến vận chuyển hoặc có hành vi làm 

mất trật tự công cộng, cản trở công việc của bên vận chuyển, đe dọa đến tính mạng, sức 
khỏe, tài sản của người khác hoặc có những hành vi khác không bảo đảm an toàn trong 

hành trình, trong trường hợp này hành khách không được trả lại cước phí vận chuyển và 
phải chịu phạt vi phạm, nếu điều lệ vận chuyển có quy định; 

* Do tình trạng sức khỏe của hành khách mà bên vận chuyển thấy rõ rằng việc 

vận chuyển sẽ gây nguy hiểm cho chính hành khách đó hoặc những người khác trong 

hành trình; 

* Để ngăn ngừa dịch bệnh lây lan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CHƯƠNG IV. VĂN HÓA GIAO THÔNG 

4.1 Khái niệm văn hóa giao thông 

Văn hóa giao thông là một bộ phận của Văn hóa ứng xử của con người khi tham 

gia giao thông. Đó là sự tôn trọng là sự hiểu biết đầy đủ và chấp hành nghiêm chỉnh 

pháp luật về giao thông, là ý thức trách nhiệm với cộng đồng khi tham gia giao thông. 

Văn hóa giao thông (VHGT) là tấm gương phản ánh trình độ văn hóa, văn minh 

của một đất nước, của một ngành. VHGT không đứng ngoài sự vận động và phát triển 

của xã hội. Văn hóa khi tham gia giao thông vừa là nhân tố phát sinh từ bản thân mỗi 

con người, vừa là định hướng chỉ đạo của các cấp, các ngành quản lý đối với người dân. 

Văn hóa giao thông phản ánh trình độ và tư duy lãnh đạo và quản lý, ý thức trách nhiệm 

của mỗi cán bộ, mỗi người dân khi tham gia giao thông. 

Bên cạnh việc hiểu rõ khái niệm văn hóa giao thông chúng ta cũng cần nắm được 

2 yếu tố quan trọng quyết định văn hóa giao thông đó chính là tính pháp lý và tính cộng 

đồng trong văn hóa giao thông. 

- Tính pháp lý: 

Văn hóa giao thông chính là phải chấp hành đúng, gương mẫu và tự giác đối với 

Luật Giao thông đường bộ. Theo đó, các hành vi ứng xử trước hết phải đặt ý thức tự giác 

lên hàng đầu, tiếp đến là thực hiện đúng luật định, gương mẫu và tôn trọng những người 

liên quan, bảo đảm an toàn tài sản, an toàn công cộng và trật tự công cộng. 

Để làm được điều này, cần phải loại bỏ các hành động như vượt đèn đỏ, dừng đỗ 

đèn đỏ không đúng quy định, chen lấn làn, bóp còi inh ỏi, bật đèn chiếu xa khi tham gia 

giao thông trong đô thị, khu đông dân cư … Những hành vi trên không chỉ gây phiền 

toái mà còn tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ tai nạn cho chính người vi phạm và những người 

xung quanh. 

- Tính cộng đồng: 

Người tham gia giao thông không chỉ tự giác chấp hành nghiêm chỉnh những quy 

định của pháp luật mà cần phải có tính cộng đồng khi tham gia giao thông. Tính cộng 

đồng chính là sự tôn trọng, nhường nhịn, giúp đỡ và ứng xử một cách văn hóa giữa 

những người tham gia giao thông với nhau. 

Điều này được thể hiện rõ qua việc không chen lấn khi gặp đường đông người 

qua lại, hay đơn giản là những cử chỉ đẹp khi tham gia giao thông như giúp đỡ người 

bị an khi gặp tai nạn giao thông, dắt cụ già hay em nhỏ qua đường, Nó còn được thể 

hiện ở cách mà người tham gia giao thông cùng phối hợp với lực lượng cảnh sát ngăn 

chặn những hành vi vi phạm, thông báo cho cơ quan chức năng biết nếu thấy các sự cố 

về cơ sở hạ tầng 

Tính cộng đồng trong văn hóa giao thông sẽ giúp được phần nào trong việc giảm 

thiểu ùn tắc giao thông, hay những vụ tranh cãi khi có tai nạn giao thông góp phần xây 



một văn hóa giao thông đúng nghĩa. Đồng thời nó còn giúp người tham gia giao thông 

xác định mình là một người có văn hóa khi tham gia giao thông, mang đến một hình ảnh 

đẹp trong mắt mọi người nhất là bạn bè quốc tế. 

4.2 Sự cần thiết xây dựng nếp sống văn hóa giao thông 

4.2.1 Thực tế tham gia giao thông hiện nay 

Trong những năm gần đây, an toàn giao thông đang là vấn đề lớn được cả xã hội 

quan tâm. Đi khắp nẻo đường, câu khẩu ngữ “An toàn giao thông là hạnh phúc cho 

mọi nhà” như lời nhắc nhở, cũng là lời cảnh báo với những người tham gia giao thông, 

hãy chấp hành luật giao thông để đem lại an toàn cho chính mình, cho gia đình mình 

và cho xã hội. 

Theo phân tích của Tổng cục Đường bộ Việt Nam hầu hết các vụ tai nạn giao 

thông nghiêm trọng do phương tiện vận tải hành khách và vận tải hàng hoá gây ra gần 

đây thì có đến 70 % lỗi là do người điều khiển phương tiện giao thông, chính vì vậy vấn 

đề đặt ra là phải nâng cao đạo đức nghề nghiệp và ý thức trách nhiệm của người lái xe 

và nâng cao ý thức tham gia giao thông của mỗi người dân. 

4.2.2 Sự cần thiết phải xây dựng nếp sống văn hóa giao thông 

Hàng năm tai nạn giao thông (TNGT) đã cướp đi hàng chục ngàn mạng người, để 

lại biết bao thương tích cho nhiều người khác, gây thiệt hại to lớn về vật chất đối với con 

người và xã hội, ảnh hưởng lớn đến phát triển kinh tế - xã hội, để lại nhiều hậu quả 

nghiêm trọng cho nhiều gia đình và xã hội. Một trong những giải pháp quan trọng mà 

Đảng và Nhà nước ta đã và đang chỉ đạo quyết liệt để kiềm chế tình trạng ùn tắc giao 

thông và tai nạn giao thông chính là đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục 

pháp luật về An toàn giao thông tới các cấp uỷ Đảng, chính quyền, đoàn thể và người 

dân, nhất là những người tham gia giao thông, nhằm nâng cao ý thức về chấp hành Pháp 

luật về trật tự ATGT của người tham gia giao thông. Làm cho mọi người dân đều nhận 

thức đúng, hành động đúng, biết bảo vệ hạnh phúc của bản thân mình, gia đình mình và 

có thái độ phê phán đấu tranh với những hành vi vi phạm pháp luật về ATGT, tạo ra ý 

thức thi đua chấp hành pháp luật về ATGT ở các cấp, các ngành, mọi nơi, mọi chỗ, trên 

các tuyến đường khi tham gia giao thông. 

Trong chiến lược xây dựng đất nước thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá, Giao 

thông vận tải luôn luôn được Đảng, Nhà nước quan tâm đầu tư để ngày càng hoàn thiện 

hơn về cơ sở hạ tầng, về năng lực quản lý giao thông và ý thức của người tham gia giao 

thông. Ba vấn đề trên có mối quan hệ mật thiết với nhau, trong đó ý thức của người tham 

gia giao thông có vai trò quan trọng nhất trong 3 nội dung trên và được quan tâm tuyên 

truyền, phổ biến giáo dục, giám sát thực hiện nhằm xây dựng nếp sống văn hoá giao 

thông cộng đồng. 

4.3 Các tình huống ứng xử khi tham gia giao thông 

Xây dựng nếp sống văn hoá giao thông khi tham gia giao thông nhằm tạo nên nếp 



sống cư xử có văn hoá, đúng luật, an toàn và có ý thức lịch sự, tự giác tuân thủ 

pháp luật về an toàn giao thông (ATGT) như một chuẩn mực đạo đức truyền thống, khơi 

dậy nét đẹp thuần phong mỹ tục khi tham gia giao thông, giúp cho chúng ta ý thức và 

trách nhiệm đúng khi tham gia giao thông, không chỉ vì lợi ích của bản thân mình mà 

còn phải đảm bảo an toàn cho những người khác. 

Xây dựng nếp sống VHGT là nâng cao ý thức và thái độ của mọi người khi tham 

gia giao thông. Biết từ tốn, bình tĩnh, ưu tiên và nhường nhịn cho người già, trẻ em. Biết 

xin lỗi, cảm ơn khi có va quệt. VHGT nâng lên, thì những hành vi sai trái, quậy phá, 

không đội mũ bảo hiểm… sẽ trở thành lố bịch, bị cộng đồng lên án, VHGT của cả cộng 

đồng sẽ được nâng lên, TNGT và ùn tắc giao thông sẽ giảm. 

Trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, cuộc sống mới luôn 

đòi hỏi phải xây dựng nền văn hoá đạo đức mới Việt Nam ngang tầm với yêu cầu của 

cuộc cách mạng mới và hội nhập quốc tế. Mỗi người chúng ta phải nghiêm túc vận dụng 

tư tưởng Hồ Chí Minh vào nếp sống VHGT, góp phần đưa đất nước phát triển bền vững. 

Để an toàn giao thông là hạnh phúc của mỗi cá nhân, gia đình và xã hội, mỗi người 

tham gia giao thông cần: 

4.3.1 Thực hiện quy tắc chung khi tham gia giao thông đường bộ: 

Người tham gia giao thông phải đi bên phải theo chiều đi của mình, đi đúng làn 

đường, phần đường quy định và phải chấp hành hệ thống báo hiệu đường bộ. 
 

Hình 4-1: dừng xe trước vạch dừng khi có tín hiệu dừng 



 

Hình 4-2:Dừng xe nhường đường cho người đi bộ 

 

4.3.2 Có trách nhiệm cao nhất với bản thân và với cộng đồng 

4.3.2.1 Đường giao thông không phải đường đua, không phóng nhanh, vượt 

ẩu. Hãy tôn trọng những người cùng tham gia giao thông. 

4.3.2.2 Khi trời mưa, cần giảm tốc độ, đi chậm vì tầm quan sát giảm, độ bám 

giữa bánh xe và mặt đường giảm. Đặc biệt là khi đi qua vũng nước đọng trên mặt đường 

để tránh hiện tượng bánh xe trượt trên mặt nước gây mất lái và té nước vào những người 

tham gia giao thông cùng. 
 

Hình 4-3: Xe ô tô té nước lên người tham gia giao thông 

4.3.2.3 Không tự cô lập mình – hãy báo hiệu trước cho các tài xế khác về ý 

định của mình như chuẩn bị rẽ, vượt, đỗ… 



4.3.2.4 Luôn luôn biết mình đang làm gì – đó là nguyên tắc quan trọng nhất. 

Hãy nhớ rằng lái xe là công việc không dễ dàng và lái xe giỏi phải là lái xe an toàn. 
 

Hình 4-4: Không cố chen vào chỗ trống khi có xe đang rẽ phải 

4.3.2.5 Tình huống xe ô tô báo rẽ và đang rẽ phải, tuy nhiên xe 

máy nhìn thấy chỗ trống vẫn cố tình đi vào quỹ đạo chuyển động của ô tô, 

rất dễ xảy ra tai nạn khi xe máy nằm trong vùng mù của ô tô. 
 

Hình 4-5: Chú ý quan sát khi mở cửa xe 

- Mở cửa xe không chú ý quan sát có thể gây tai nạn cho người tham giam giao thông 

như trên hình vẽ 5-5. 

http://www.thue-xe.com/


 

Hình 4-6: Dàn hàng 5 đi trên đường 

- Khi tham gia giao thông không được dàn hàng ngang đi như trên hình vẽ 5-6. 
Gây cản trở và mất an toàn giao thông. 

 

 

Hình 4-7: Tai nạn do không giữ khoảng cách an toàn khi tham gia giao thông 

- Khi tham gia giao thông phải giữ khoảng cách an toàn với xe phía trước, đề 

phòng trường hợp xe phía trước gặp sự cố bất ngờ thì có đủ khoảng cách để phanh 

dừng xe an toàn. 

- Khi tham gia giao thông phải chở đúng số người, đúng trọng tải cho phép của 

phương tiện và cầu, đường bộ, đúng kích thước khổ giới hạn quy định trên từng loại xe 

để đảm bảo an toàn. 

Khi chở hàng hóa quá khổ, quá tải: đặc tính kỹ thuật của xe bị thay đổi so với 

thiết kế ban đầu, dẫn đến hệ số an toàn của phương tiện bị thay đổi có thể gây mất an 

toàn khi tham gia giao thông. 



 

Hình 4-8: Chở quá số người quy định trên xe 
 

 

Hình 4-9: Xe chở quá khổ kích thước giới hạn, quá tải 

- Không sử dụng rượu, bia trước và trong khi điều khiển phương tiện tham gia 

giao thông. 



 

Hình 4-10: Không uống rượu, bia khi tham gia giao thông 

4.3.3 Lái xe an toàn; luôn bình tĩnh, tôn trọng, nhường nhịn và giúp đỡ người khác 

khi tham gia giao thông. 

Lái xe an toàn, tuân thủ đúng luật giao thông, chủ động phán đoán phòng tránh tai 

nạn trong mọi tình huống chính là cách để bảo vệ an toàn cho bản thân, cộng đồng và 

toàn xã hội là nét đẹp cao nhất trong văn hóa giao thông. Cùng với đó luôn có một thái 

độ bình tĩnh khi ngồi sau vô lăng là một điều vô cùng quan trọng. Thái độ giận dữ và 

hung hăng có thể bắt nguồn từ hành vi lái xe của người khác, như cắt đường, chuyển làn 

không an toàn, phóng nhanh, vượt ẩu và không tuân theo các biển chỉ dẫn giao thông; 

lạng lách, đánh võng, chen lấn gây thêm tình trạng ùn tắc giao thông. Điều xảy ra tiếp 

theo sẽ là một vụ xả còi, quát tháo hoặc những cử chỉ thô tục. Những hành vi này có thể 

dẫn tới các vụ ẩu đả trên đường hoặc thậm chí khiến các lái xe sử dụng chính xe mình 

để tấn công xe khác. 

Vào thời điểm này thái độ hung hăng có thể ảnh hưởng tới sự an toàn của người 

lái xe và của người khác cùng lưu thông trên đường. Sự bình tĩnh, dung hòa nhường 

nhịn nhau trong lúc này là điều cần thiết. 



 

Hình 4-11: Giao thông hỗn loạn khi không biết nhường nhịn 

Đặc biệt khi xảy ra tai nạn giao thông, chúng ta đều biết tai nạn giao thông là sự 

việc bất ngờ xảy ra ngoài ý muốn chủ quan của người điều khiển phương tiện giao thông 

khi đang di chuyển trên đường giao thông, do vi phạm các quy tắc an toàn giao thông 

hay do gặp những tình huống bất ngờ, sự cố đột xuất không kịp phòng tránh, gây nên 

thiệt hại nhất định về người và tài sản. Khi không may gặp phải tai nạn giao thông thì 

người tham gia giao thông cần phải thực sự bình tĩnh để giải quyết mọi việc, trên cơ sở 

nhìn nhận khách quan và thái độ dung hòa, nhã nhặn. Đôi khi chính cách ứng xử của 

chúng ta có thể làm mọi chuyện thêm hỗn loạn, căng thẳng nhưng cũng có thể giúp dàn 

xếp các vụ va chạm một cách hợp lý, hợp tình. 

Còn rất nhiều các tình huống bất ngờ khác xảy ra khi chúng ta tham gia giao thông 

trên đường nhưng sự bình tĩnh, biết cách kiềm chế cảm xúc của bản thân, tôn trọng, 

nhường nhịn nhau trên đường giao thông chính là chìa khóa giải quyết các vấn đề đó 

chính là nét văn hóa đẹp khi tham gia giao thông. 
 

Hình 4-12: Xô sát sau khi xảy ra va chạm giao thông 

https://vi.wikipedia.org/wiki/Ph%C6%B0%C6%A1ng_ti%E1%BB%87n_giao_th%C3%B4ng
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ph%C6%B0%C6%A1ng_ti%E1%BB%87n_giao_th%C3%B4ng
https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=An_to%C3%A0n_giao_th%C3%B4ng&action=edit&redlink=1
https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=An_to%C3%A0n_giao_th%C3%B4ng&action=edit&redlink=1


4.3.4 Tình người khi tham gia giao thông 

Dừng lại giúp người khác mà không bận tâm tới việc được đền ơn là hành động 

khiến việc tham gia giao thông bớt căng thẳng và đó cũng là một nét đẹp trong văn hóa 

ứng xử của con người khi tham gia giao thông. 
 

Hình 4-13: Giúp đỡ người già sang đường 

Người già yếu bệnh tật, trẻ em, phụ nữ có thai là những người cần nhận được sự 

giúp đỡ nhiều nhất khi tham gia giao thông trên đường. 
 

4-14: Hình ảnh anh hùng trên mặt trận phòng, chống tai nạn giao thông 

Hành động chặn xe khách chở 30 người bị mất phanh khi đang đổ đèo của tài xế 

Phan Văn Bắc đang được xem là một “hiện tượng” về hình ảnh ngành GTVT Việt Nam, 

đặc biệt là đội ngũ lái xe. 

Tình người khi tham gia giao thông còn thể hiện ở việc tận tâm giúp đỡ người bị 

nạn, sự nhường nhịn và tôn trọng nhau trên đường giao thông. Một cử chỉ đẹp, một hành 

động nhỏ: dắt cụ già hoặc em nhỏ sang đường khi họ đang lúng túng vì có quá đông xe 

cộ; hay những hành động anh hùng của người tài xế đã không màng đến nguy hiểm của 

bản thân mình để mang lại an toàn cho những hành khách trên xe và cứu giúp những 

người lái xe, hành khách trên xe khác khi gặp nạn trên đường, từ những điều 



nhỏ bé bình dị hay những hành động anh hùng đó đều mang lại một ý nghĩa to lớn 

làm gắn chặt thêm tình yêu thương con người, yêu thương đồng loại. 

Như vậy chúng ta có thể thấy Văn hóa giao thông là một phần quan trọng của sự 

nghiệp xây dựng một nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc và là 

một trong những thước đo về trình độ văn hóa, văn hiến của dân tộc, là một lĩnh vực 

thể hiện rõ danh dự của tổ quốc, nhân phẩm của con người Việt Nam. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CHƯƠNG V. PHÒNG, CHỐNG TÁC HẠI CỦA RƯỢU, 

BIA KHI THAM GIA GIAO THÔNG 

 

I. Tác hại của việc sử dụng rượu, bia 

1. Tác hại của sử dụng rượu, bia đối với sức khỏe 

Bằng chứng khoa học quốc tế cho thấy rượu, bia là nguyên nhân trực tiếp của ít 

nhất 30 bệnh, chấn thương và là nguyên nhân gián tiếp của ít nhất 200 loại bệnh tật 

nằm trong danh mục phân loại bệnh tật quốc tế ICD10 (một số tên bệnh đã có từ rượu 

như loạn thần do rượu, xơ gan do rượu, hội chứng rượu bào thai …), là một trong 4 

yếu tố nguy cơ chính đối với các bệnh không lây nhiễm. 

Sử dụng rượu, bia gây tổn thương đến nhiều cơ quan, chức năng của cơ thể như: 

gây ung thư (gan, khoang miệng, họng, thanh quản, thực quản, tụy, thận, đại – trực 

tràng, vú); gây rối loạn tâm thần kinh (loạn thần, trầm cảm, rối loạn lo âu, giảm khả 

năng tư duy); bệnh tim mạch (nhồi máu cơ tim, đột quỵ); bệnh tiêu hóa (tổn thương 

gan, xơ gan, viêm tụy cấp tính hoặc mạn tính); ảnh hưởng tới chất lượng giống nòi và 

phát triển bào thai; suy giảm miễn dịch… 3 

Trên thế giới, mỗi năm rượu, bia là nguyên nhân gây tử vong cho 3,3 triệu người, 

chiếm 5,9% tổng số tử vong, làm mất 5,1 % số năm sống khỏe mạnh của con người, 

tương đương gánh nặng về sức khỏe do hút thuốc là gây ra. 

Tại Việt Nam, rượu, bia xếp thứ 05 trong 15 yếu tố nguy cơ sức khỏe hàng đầu 
4. Số liệu thống kê chưa đầy đủ cho thấy năm 2012 có 8,3% số trường hợp tử vong liên 

quan đến sử dụng rượu, bia 5, 71,7% trường hợp tử vong do xơ gan ở nam và 36,2% 

trường hợp tử vong do tai nạn giao thông ở nam là du sử dụng rượu, bia. 15% số giường 

bệnh tại các bệnh viện tâm thần dành cho điều trị người bệnh loạn thần do rượu, bia. 

Bên cạnh đó, tổn hại sức khỏe do ngộ độc rượu, bia trong đó có rượu, bia không đảm 

bảo chất lượng, không kiểm soát được nguồn gốc rượu, bia pha từ cồn công nghiệp. 

2. Tác hại của sử dụng rượu bia, đối với gia đình và xã hội 

Nếu so với hút thuốc lá thì các hệ lụy về mặt xã hội do sử dụng rượu, bia gây ra 

nghiêm trọng hơn nhiều, bao gồm: tai nạn giao thông, chấn thương, bạo lực gia đình, 

mất an ninh trật tự, gia tặng khoảng cách giàu nghèo. 

Tại Việt Nam, rượu, bia là một trong 03 nguyên nhận hàng đầu làm gia tăng tỷ 

lệ tai nạn giao thông ở nam giới độ tuổi từ 15-49 6. Theo báo cáo của WHO (2014) tai 
 

3 Tổ chức Y tế thế giới, Báo cáo toàn cầu về thực trạng đồ uống có cồn và sức khỏe năm 2011, 2014. 
4 Intitute of Health Metrics and Evaluation (2013). Global burden of diseases study. 
5 WHO Global in formation system on alcohol and halth, 2014. 
6 Chạy quá tốc độ, lấn làn và sử dụng rượu, bia tham gia giao thông, Cục CSGT – Bộ Công an, 2014. 



 

 

nạn giao thông liên quan đến rượu, bia ước tính chiếm 36,2% ở nam giới và 0,7% ở nữ 

giới 7. Nghiên cứu của WHO phối hợp với Ủy ban An toàn giao thông quốc gia trên 

14.990 nạn nhân tai nạn giao thông nhập viện tại 6 tỉnh 8 thì 28% người đi xe máy có 

nồng độ cồn trong máu cao hơn mức cho phép (50 mg/dl), 63,4% người lái xe ô tô có 

nồng độ cồn trong máu cao hơn mức cho phép ( 0 mg/dl). 9 

Thống kê hằng năm có khoảng 800 ca tử vong do bạo lực có liên quan đến sử 

dụng rượu, bia; Khoảng gần 30 % số vụ gây rối trật tự xã hội có liên quan đến sử dụng 

rượu, bia; Phạm pháp hình sự liên quan đến rượu, bia trong độ tuổi trước 30 chiếm tới 

70% 10. 

Nhiều hộ gia đình Việt Nam (HGĐ) đang đối mặt với các vấn đề liên quan đến 

rượu, bia: 11% HGĐ xảy ra bạo lực gia đình mà nạn nhân chủ yếu là phụ nữ, người già 

và trẻ em 11. Tỷ lệ trẻ em Việt Nam chịu tác hại từ việc sử dụng rượu, bia của người 

khác thuộc nhóm 2 nước cao nhất 12. 

Tình trạng người dân ở các khu vực kém phát triển hơn uống rượu, bia ở mức có 

hại hiện nay là yếu tố nguy cơ có thể góp phần gia tăng khoảng cách giàu nghèo13. Tác 

hại từ việc sử dụng rượu, bia của người lớn đối với trẻ em được ghi nhận phổ biến hơn 

các hộ gia đình ở nông thôn, thu nhập thấp và có người sử dụng nhiều rượu, bia. Phụ 

nữ và trẻ em, đồng bào dân tộc thiểu số đang là đối tượng gánh chịu tác hại từ việc sử 

dụng rượu, bia14, trong đó người dân tộc thiểu số chịu hậu quả cao gấp 3 đến 4 lần so 

với người Kinh. 15 

3. Tác hại của sử dụng rượu bia đối với kinh tế 

Sử dụng rượu, bia có thể gây ra gánh nặng kinh tế đối với cá nhân, gia đình và 

xã hội do các phí tổn về chăm sóc sức khỏe, giảm hoặc mất năng suất lao động và giải 

quyết các hậu quả xã hội khác. Chi tiêu cho rượu, bia chiếm tỷ trọng đáng kể trong 

tổng chi tiêu của các hộ nghèo và là nguyên nhân làm cho tình trạng nghèo đói tăng 

thêm. Theo Thống kê của WHO, phí tổn kinh tế do rượu, bia chiếm từ 1,3% - 3,3 % 

GDP của mỗi quốc gia, trong đó chi phí giản tiếp thường nhiều hơn gấp 2 lần 
 

7 WHO (2014a). Global status report on alcohol and health 2014. Geneva. 
8 Yên Bái, Hà Nội, Huế, Đà Nẵng, Bình Dương, Bình Dương, TP Hồ Chí Minh. 
9 Tổ chức Y tế thế giới (2010). Nghiên cứu tại Việt Nam từ tháng 7/2009 – tháng 10/2010. 
10 Nghiên cứu của Học viện Cảnh sát tại 11 tỉnh năm 2015 
11 Viện Chiến lược và Chính sách y tế 2018. Hậu quả của sử dụng rượu, bia đối với hộ gia đình ở Việt Nam 
12 Bị người uống rượu đánh đập, phải chứng kiến bạo lực nghiêm trọng liên quan đến rượu, bia trong gia đình, bị bỏ 

mặc, thiếu sự chăm sóc bảo vệ của người lớn, gia đình không còn tiền để chi cho các nhu cầu thiết yếu cho trẻ do thành 

viên hộ gia đình sử dụng rượu, bia gây ra. ( Tác hại của sử dụng rượu, bia đối với người xung quanh Dự án nghiên cứu 

WHO/ThaiHealth tại Việt Nam do Viện Chiến lược và CSYT tiến hành năm 2012-2013) 



13 Hậu quả của sử dụng rượu, bia đối với Hộ gia đình 2018 – Viện Chiếu lược về chính sách y tế. 
14 Dự án nghiên cứu WHO/ThaiHealth do Viện Chiến lược và Chính sách y tế tiến hành năm 2012-2013. 
15 Dự án nghiên cứu WHO/ ThaiHealth tại Việt Nam. 

so với chi phí trực tiếp. Số liệu từ Đức – nước tiêu thụ rượu, bia đứng thứ 9 trên toàn 

cầu cho thấy, thiệt hại do rượu, bia hằng năm khoảng 20 tỷ Euro (trong khi doanh thu 

của ngành công nghiệp sản xuất rượu, bia là 17 tỷ Euro và số nộp ngân sách là 3,5 tỷ 

Euro). 

Tại Việt Nam, nếu phí tổn kinh tế do rượu, bia ở mức thấp nhất của thế giới 

(1,3% GDP ) thì thiệt hại ước tính khoảng 65 nghìn tỷ đồng 16. Chi phí của người dân 

cho tiêu thụ chỉ riêng đối với bia của Việt nam năm 2017 là gần 4 tỷ USD (chi phí tiêu 

thụ rượu không ước tính được). Ước tính chưa đầy đủ cho thấy tổng gánh nặng trực 

tiếp của 6 triệu bệnh nhân ung thư mà rượu, bia là một trong những nguyên nhân cấu 

thành chính 1716 đã là 25.789 tỷ đồng chiếm 0,25% tổng GĐP năm 207. Chi phí y tế 

trực tiếp cho người bệnh mắc rối loạn tâm thần do rượu từ 500.000- 1.000.000đ/ngày. 

Chi phí giải quyết hậu quả của tai nạn giao thông liên quan đến rượu, bia chiếm tới 1% 

GDP (khoảng 5.000 tỷ đồng theo GDP năm 2017). 18 

4. Tác hại sử dụng rượu, bia khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông 

Theo số liệu thống kê tại Việt Nam, tai nạn giao thông (TNGT) đường bộ chiếm 

tỷ trọng lớn nhất, chiếm tới 99% số vụ, xấp xỉ 98% số người thiệt mạng và hơn 99% số 

người bị thương. Đặc biệt tại Việt Nam, hậu quả do vi phạm quy định nồng độ cồn khi 

điều khiển phương tiện cơ giới khá lớn, vào ngày thường có tới 35% số vụ TNGT nhập 

viện có liên quan tới nồng độ cồn 19. Vào các dịp lễ tết, số nạn nhân nhập viện do TNGT 

liên quan tới rượu bia tại các bệnh viện lớn có thể lên tới trên 60%, phần lớn là những 

trường hợp chấn thương rất nặng 20. Những vụ TNGT liên quan tới rượu bia gây ra 

những hậu quả to lớn về con người và tài sản, để lại những thiệt hại lâu dài trong cộng 

đồng. 

4.1. Ảnh hưởng của rượu, bia đối với người lái xe 

Bất kỳ mức cồn nào trong máu cũng đều có thể ảnh hưởng đến khả năng lái xe. 

Để lái xe an toàn, người lái xe cần sự tập trung, phán đoán, phản xạ nhanh chóng và 

chính xác trong khi cồn trong rượu, bia ảnh hưởng đến tất cả những kỹ năng cần thiết 

để xử lý các tình huống giao thông. 

a) Làm chậm thời gian phản xạ 
 

16 Quy mô nền kinh tế năm 2017 – Tổng Cục thống kế. 
17 Ung thư vú, đại trực tràng, gan, khoang miệng, dạ giày, cổ tử cung, Nguyễn Văn Thuấn, Trần Thị Thanh Hương và 

Cộng sự, Bệnh Viện K, năm 2017. 
18 Theo báo cáo của WHO (2014) thiệt hại do tai nạn giao thông gây ra bằng 2,8% GDP. 
19 Tác hại của đồ uống có cồn trong việc gây nên chấn thương TNGT đường bộ trong các bệnh viện tại Việt Nam 

(2013). Nam Phuong Nguyen , Jonathon Passmore , Lan Thi Ngoc Tran & Anh Mai Luong. Tạp chí phòng chống 

thương thích giao thông 329-334.. 



20 Thống kê của Bệnh viện Việt Đức dịp cao điểm lễ, tết 2018. 

Uống bia rượu làm chậm đi thời gian phản xạ của bạn, vì vậy nó tăng nguy cơ 

dẫn đến tai nạn. Chẳng hạn, khi thấy một người đi ngang đường bất ngờ cần phải phanh 

xe gấp, não của bạn sẽ mất một khoảng thời gian lâu hơn để đưa ra quyết định. 

b) Giảm khả năng phối hợp 

Khi uống nhiều bia rượu, các kỹ năng phối hợp vận động giữa mắt, tay và chân 

của bạn bị ảnh hưởng. Những dấu hiệu thể hiện tình trạng này bao gồm đi loạng choạng 

hoặc không thể đứng thẳng. Khi uống quá nhiều, thậm chí bạn còn không thể ngồi được 

vào trong xe hay tìm cách nổ máy. 

c) Giảm mất sự tập trung 

Trong lúc lái xe, bạn cần phải tập trung để chạy xe đúng làn đường, kiểm soát 

tốc độ, dừng đèn giao thông hay tránh các phương tiện giao thông khác. Uống bia rượu, 

dù ở mức độ nào, đều có thể ảnh hưởng lên khả năng tập trung của bạn. Vì bị mất đi 

khả năng tập trung trong khi phải thực hiện việc lái xe đòi hỏi tập trung vào nhiều điều 

khác nhau, nên bạn rất dễ gây ra tai nạn. 

d) Giảm tầm nhìn 

Khi uống nhiều bia rượu, bạn thấy mắt mình bị mờ đi là do ảnh hưởng của chất 

cồn trên sức nhìn của bạn, thậm chí bạn không thể điều khiển mắt mình. Khi sức nhìn 

giảm, bạn không thể đưa ra những phán đoán chính xác về khoảng cách giữa xe của 

bạn và các phương tiện khác cùng lưu thông trên đường. Thêm vào đó, bạn chỉ thấy 

được rõ ở hướng nhìn thẳng mà không nhìn rõ những vật thể xung quanh. 

e) Giảm đi khả năng phán đoán 

Khi điều khiển xe, khả năng phán đoán của bạn đóng vai trò rất quan trọng để 

giúp đưa ra các quyết định xử lý. Chẳng hạn, bạn phải đưa ra những khả năng và tình 

huống ứng xử trong trường hợp chiếc xe chạy phía trước của mình đột ngột chuyển làn 

hay rẽ. Khả năng này giúp bạn luôn tỉnh táo và nắm rõ tình trạng xung quanh khi lái 

xe. Tuy nhiên, khả năng này bị giảm đi khi bạn uống bia rượu. 

4.2. Các mức nồng độ cồn trong máu ảnh hưởng đến khả năng lái xe 

Giới hạn mức độ cồn trong máu mặc dù theo quy định là 0.05%. Tuy nhiên, bia 

rượu có thể ảnh hưởng ở bất kỳ mức độ nào, đừng bao giờ lái xe sau khi uống bia rượu 

bởi hành động đó đặt bạn và người khác vào nguy hiểm. 

a) Nồng độ cồn trong máu 0.02 

Giảm khả năng phán đoán, tăng sự thư giãn, tăng nhẹ nhiệt độ cơ thể, thay đổi 
khí sắc, giảm chức năng về thị giác, mất khả năng điều phối đa nhiệm. 

b) Nồng độ cồn trong máu 0.05 
Giảm khả năng phán đoán nhiều hơn, hành vi cường điệu, thiếu sự phối hợp, 

giảm khả năng phát hiện các vật thể dịch chuyên, mất đi sự tỉnh thức, mất đi sự ức chế, 
giảm kiểm soát các nhóm cơ nhỏ, giảm tốc độ phản ứng 



c) Nồng độ cồn trong máu 0.08 

Giảm sự phối hợp vận cơ, mất đi khả năng phán đoán, mất đi lý trí, mất khả năng 

kiểm soát, mất trí nhớ ngắn hạn, giảm khả năng tập trung, giảm khả năng kiểm soát tốc 

độ, giả năng lực xử lý thông tin 

d) Nồng độ cồn trong máu 0.10 
Phối hợp kém, thời gian phản ứng chậm, giảm khả năng điều khiển phương tiện, 

giảm khả năng giữ cho phương tiện chạy đúng làn đường và sử dụng phanh đúng lúc, 

nói không rõ. 

e) Nồng độ cồn trong máu 0.15 

Mất thăng bằng nghiêm trọng, gần như không thể kiểm soát cơ lực, nôn ói, khả 

năng xử lý thông tin nghe nhìn bị giảm sút, giảm sự chú ý nghiêm trọng trong việc điều 

khiển xe. 

4.3. Thời gian rượu, bia tiêu thụ trong cơ thể người 

Trung bình, chất cồn trong rượu, bia sẽ ngấm vào máu sau khi uống xấp xỉ từ 30 

phút đến 2 giờ. Mức cồn trong máu thông thường tăng đến mức cao nhất sau 3 giờ bạn 

dùng bia rượu. Cơ thể mất trung bình 1 giờ để thải lượng cồn từ một đơn vị cồn. Như 

vậy, bạn cần khoảng 6 giờ sau khi uống 3 ly rượu vang hoặc 3 chai bia để có thể lái xe 

một cách an toàn sau khi uống bia rượu. Nhiều người cho rằng uống cà phê, uống nước 

chanh, hay tắm sẽ giúp giảm ảnh hưởng của chất cồn nhanh hơn. Thực tế thì không 

đúng, chỉ có thời gian. Điều quan trọng cần nhớ rằng mọi hành động lái xe sau khi 

uống rượu bia đều vi phạm luật pháp nguy cơ gây ra những hậu quả nặng nề. 
 

5. Điển hình những vụ tai nạn giao thông liên quan đến người điều khiển 

phương tiện sử dụng rượu, bia 

- Với kinh nghiệm 13 năm lái xe Lê Trung H - người gây ra vụ tai nạn giao thông 

nghiêm trọng làm chết 02 người vào 0h10’ ngày 1/5/2019 tại đường hầm Kim Liên, 

Hà Nội. Lái xe gây ra vụ tai nạn này thừa nhận đã uống bia trước khi gây họa, cơ 

quan chức năng đã đo được nồng độ cồn của lái xe này là 0,751 mg/lít khí thở. 



 
Vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng ngày 1/5 làm chết 2 người tại đường hầm Kim Liên, Hà Nội. 

(Nguồn: baogiaothong.vn) 

- Cả nhà 4 người cùng đi trên 1 xe máy bị TNGT ở Sóc Sơn Hà Nội ngày 23/9/2019, 

người bố đã uống rượu trước đó. Vụ TNGT khiến người mẹ và hai con nhỏ tử vong. 
 

Hiện trường vụ TNGT thương tâm ở Sóc Sơn khiến người mẹ và hai con nhỏ tử vong, người bố bị 

thương nặng. 

https://photo-3-baomoi.zadn.vn/w1000_r1/2019_09_23_472_32291411/2298b646f5061c584517.jpg


 
 

Hiện trường vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng tại ngã tư Hàng Xanh ngày 21.10.2018 

- Vụ tai nạn xảy ra 23 giờ 10 ngày 21.10.2018 tại Ngã tư hàng xanh – TP Hồ 

Chí Minh, do lái xe Nguyễn T N đã sử dụng rượu, bia trước khi điều khiển ô tô 4 chỗ 

hiệu BMW BS 51F - 279.xx trên đường Điện Biên Phủ, hướng từ vòng xoay Nguyễn 

Bỉnh Khiêm về cầu Sài Gòn. Khi đến vòng xoay Hàng Xanh, do không chấp hành hiệu 

lệnh của đèn tín hiệu giao thông, xe này đã va chạm 5 xe máy đang dừng đèn đỏ. Sau 

đó xe BMW tiếp tục lao thẳng vào một chiếc taxi rồi mới dừng lại. Vụ tai nạn khiến 01 

người chết, 05 người bị thương. 

- Vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng ở đường Trích Sài, phường Bưởi, quận 

Tây Hồ, Hà Nội vào 17h30 ngày 19/12/2018, lái xe Nguyễn Thu Tr điều khiển xe ô tô 

gây tai nạn với 07 xe máy, 01 xe taxi và 01 ô tô chuyên dụng của Cảnh sát giao thông. 

Sau khi gây tai nạn, Cảnh sát kiểm tra nồng độ cồn, tài xế Thu Tr đã vi phạm nồng độ 

cồn trên 0,7 miligam/1 lít khí thở. 

https://thanhnien.vn/thoi-su/vu-nu-tai-xe-bmw-ui-hang-loat-xe-may-la-tai-nan-giao-thong-nghiem-trong-1016102.html
http://vietnamnet.vn/tai-nan-giao-thong-tag52274.html


 
 

Xe ô tô Lexus gây tai nạn liên hoàn 

Nhiều người bị thương được đưa đi cấp cứu sau vụ tai nạn nghiêm trọng 

https://vnn-imgs-f.vgcloud.vn/2018/12/18/19/ha-noi-lexus-dam-lien-hoan-nhieu-nguoi-phai-nhap-vien-1.jpg
https://vnn-imgs-f.vgcloud.vn/2018/12/18/19/ha-noi-lexus-dam-lien-hoan-nhieu-nguoi-phai-nhap-vien-2.jpg


II. Các giải pháp phòng, chống tác hại của rượu, bia khi tham gia giao 

thông 

1. Xử phạt vi phạm khi lái xe vi phạm quy định nồng độ cồn: 

1.1. Quy định xử phạt của nước ngoài 

Hầu hết các nước ở Đông Nam Á, Trung Quốc, Nhật Bản và các nước Châu Âu 

đều thiết lập các trạm kiểm tra nồng độ cồn thông qua hơi thở, nồng độ cồn trong máu 

và mức độ tỉnh táo của lái xe và có quy định không uống rượu bia khi lái xe; Hình phạt 

là tước giấy phép lái xe có thời hạn. Cụ thể các mức phạt khi các lái xe vi phạm nồng 

độ cồn: 

Bảng 1: Hình phạt đối với lái xe vi phạm nồng độ cồn tại một số quốc gia 
 

Quốc 
gia 

Mức BAC Trường hợp vi phạm Hình phạt 

 
Trung 
Quốc 

(0.02%) 
20mg 

/100ml máu 

Nồng độ cồn từ 0.02% - 0.08% 
Phạt tiền từ 1000-2000 Nhân dân tệ 
cùng với đình chỉ bằng lái tới 5 năm 

Nồng độ cồn trên 0.08% 
Đình chỉ bằng lái lên tới 10 năm và 
đối diện án phạt tù 

Gây tai nạn giao thông cấm lái xe suốt đời, phạt tù 

 
Hồng 
Kông 

20mg 
/100ml máu 

hoặc 
0.22mg/l 
khí thở 

 
Nồng độ cồn trên 20mg /100ml 
máu hoặc 0.22mg/l khí thở 

 
Bị phạt tiền và giam giữ lên tới 3 
năm 

 
 

Đài 
Loan 

 
50mg 

/100ml máu 
hoặc 0,15mg 

/1l khí thở 

Nồng độ cồn từ 50mg /100ml máu 
hoặc 0,15mg /1l khí thở tới 

110mg/100ml máu 

Bị phạt tiền từ 15,000 tới 90,000 
TWD, tước bằng lái trong 1 năm 

 

Nồng độ trên 110mg/100ml máu 
Tước bằng lái 1 năm cộng với án từ 
2 năm cho tội danh " gây nguy hiểm 
cho cộng đồng" 

Lái xe gây tai nạn Hình phạt cao nhất là tử hình 

 
 
 
 
 

Thái 
Lan 

0.00% cho tài 
xe taxi, xe 

buýt, 
tàu…;0.02 

% cho người 
dưới 18 tuổi 
hoặc người 

mới có bằng 
lái <5 năm; 
0.05% cho 

đối tượng 

khác 

Từ chối đo nồng độ cồn 
10.000 - 20.000 baht hoặc bị phạt 
một năm tù 

Vi phạm nồng độ cồn phạt 60.000 baht hoặc 6 tháng tù 

 
 
 
 
Trường hợp gây tai nạn 

 
 
 

Bên cạnh các mức phạt theo quy 
định và không được bảo hiểm chi trả 



 
 
 
 
 
Nhật 
Bản 

từ 0,15 đến 
0,25 mg/1l 
hơi thở 

 
Vi phạm nồng độ cồn 

Có thể bị tước giấy phép lái xe, từ 
chối cấp lại, cấm lái xe trong vòng 1 
đến 5 năm hoặc từ 3 năm đến 10 
năm 

Lái xe 
trong tình 
trạng quá 
mệt mỏi 

 

Vi phạm quy định về giờ làm việc 
của lái xe 

Phạt tối đa đến 3 năm tù hoặc phạt 

tiền đến 500.000 yên (100 triệu 

VNĐ). 

Lái xe 
trong tình 
trạng có sử 
dụng chất 
kích thích: 

Sử dụng chất kích thích (ma túy, 

tài mà, cần sa, thuốc phiện, chất 
tạo ảo giác, các chất độc hoặc 

kích thích bị cấm). 

Phạt tố đa đến 5 năm tù hoặc phạt 

tiền đến 1 triệu Yên (200 triệu 

VNĐ)“. 

 

Riêng Nhật Bản ngoài việc xử phạt nặng đối với lái xe sử dụng rượu bia còn xử 

phạt người cung cấp phương tiện cho người lái xe và người mời lái xe sử dụng rượu 

bia: 

- Đối với người cung cấp phương tiện cho người lái xe ở trạng thái say rượu có 

thể bị phạt tù tối đa 5 năm hoặc phạt tiền tối đa 1 triệu Yên (200 triệu VNĐ); 

- Đối với người cung cấp bia, rượu và người đi cùng xe với người lái xe ở trạng 

thái say rượu có thể bị phạt tù tối đa 3 năm hoặc phạt tiền đến tối đa 500.000 Yên (100 

triệu VNĐ). 

Đa số tất các nước ở châu Âu (trừ Malta và Anh), đều có mức độ quy định nồng 

độ cồn trong máu (BAC) đối với người điều khiển phương tiện là 0.5g/l hoặc thấp hơn, 

một số nước còn quy định ở mức BAC=0.0 như Cộng Hòa Czech, Hungary, Romania 

và Liên bang Nga và đưa ra các hình phạt tương ứng như: phạt tiền, tước giấy phép lái 

xe, trừ điểm trên giấy phép lái xe. Các thông số chi tiết được liệt kê ở bảng dưới. 

Bảng 2: Mức BAC và hình phạt đối với lái xe khi vi phạm BAC ở các nước Châu Âu 

 

TT Quốc Gia 
BAC 

(mg/100lm) 
Hình Phạt: Phạt tiền, Tước 

Giấy Phép Lái xe 
Kiểm Tra Nồng Độ 

Cồn Ngẫu Nhiên 

1 Áo 50 có có 

2 Bỉ 50 có có 

3 Bulgaria 50 có có 

4 Croatia 50 có có 

5 Cyprus 50 có có 

6 Cộng Hòa Czech 0 có có 

7 Đan Mạch 50 có có 

8 Estonia 20 có có 

9 Phần Lan 50 có có 

10 Pháp 50 có có 

11 Đức 50 có không 



12 Hy Lạp 50 có có 

13 Hungary 0 có có 

14 Iceland 50 có có 

15 Ireland 50 có không 

16 Ý 50 có có 

17 Latvia 50 có có 

18 Lithuania 40 có có 

19 Luxemburg 50 có không 

20 Malta 80 có không 

21 Hà Lan 50 có có 

22 Norway 20 có có 

23 Poland 20 có có 

24 Bồ Đào Nha 50 có có 

25 Romania 0 có có 

26 Liên Bang Nga 0 Tước GPLX, không phạt tiền có 

27 Slovakia 0 có có 

28 Slovenia 50 có có 

29 Tây Ban Nha 50 có có 

30 Thụy Điển 20 có có 

31 Thụy Sĩ 50 có có 

32 Thổ Nhĩ Kỳ 50 có có 

Ngoài việc bị phạt tiền hành vi sử dụng rượu, bia, chất kích thích của lái xe còn 

phải chịu trách nhiệm hình sự. 

Hiện nay trên thế giới nhằm giảm thiểu tỷ lệ tử vong do tai nạn giao thông liên 

quan đến sử dụng rượu bia và lái xe, một số nước đã áp dụng các biện pháp theo hướng 

tăng cường về mặt pháp luật, đưa ra các mức phạt mang tính răn đe hơn, bao gồm nâng 

mức phạt tiền và thậm chí người vi phạm phải ở tù. Một số hình phạt mang tính hình 

sự được đề cập theo như bảng dưới. 

Bảng 3: Hiệu quả của việc hình sự hóa hành vi uống rượu bia – lái xe ở các nước 

 
 

Quốc Gia 

Năm thực 

hiện hình 

sự hoá 

 

Hình phạt 

 

Tác động / Hiệu quả 

 
 
Thái Lan 

 
 

2011 

 

Vi phạm quy định về nồng độ cồn cho 
phép10.000 - 20.000 baht hoặc bị phạt 
một năm tù, phạt 60.000 baht hoặc 6 
tháng tù và không được bảo hiểm chi trả 

Can thiệp toàn diện bao 
gồm các chiến dịch truyền 
thông đại chúng, kiểm tra 
hơi thở ngẫu nhiên và kiểm 
tra hơi thở chọn lọc đều là 
tiết kiệm chi phí và có khả 



 

Quốc Gia 

Năm thực 

hiện hình 

sự hoá 

 

Hình phạt 

 

Tác động / Hiệu quả 

   năng làm giảm thương tích 
giao thông đường bộ liên 
quan đến rượu tới 24% . 

 
 
 

Trung 
Quốc 

 
 
 

2011 

BAC từ 0.02% đến 0.08 % ( drink 
driving) bị phạt đình chỉ bằng lái xe đến 5 
năm và phạt tiền 1000–2000 CNY 
(khoảng $ 160–320); BAC lớn hơn 
0.08%( drunk driving) sẽ phải đối mặt với 
việc truy tố tội phạm hình sự và đình chỉ 
bằng lái đến 10 năm; trong trường hợp 
gây tai nạn giao thông sẽ bị cấm lái xe 
suốt đời 

 
Tỷ lệ thương tích liên quan 
đến rượu bia và lái xe đã 
giảm được 9,6%, trong đó 
các tại nạn giao thông vào 
ban đêm giảm 13,3% và ban 
ngày giảm tương ứng 6,5%. 

 
 

Đài Loan 

 
 

2004 

 

Theo quy định mới, tài xế có nồng độ cồn 
cao hơn 0,55 mg / l khí thở sẽ bị phạt lên 
tới 60.000 Đài tệ. xấp xỉ US $ 1800), đưa 
vào tù (tối đa là 1 năm), và có bằng lái xe 
bị đình chỉ đến 3 năm. 

Tỷ lệ tại nạn giao thông liên 
quan đến rượu bia – lái xe 
giảm 64.2% trong 1 tháng 
đầu áp dụng chính sách, 
75.2% trong tháng thứ 2, và 
đạt tối đa 80.2% trong tháng 
thứ 5 

 
Tây ban 

Nha 

 
 

2007 

 

BAC> 1,2mg/l khí thở phạt 3-6 tháng tù; 
60-1200 euro; phục vụ công ích 31-90 
ngày, đình chỉ bằng lái từ 1-4 năm 

Một số nhà điều tra cóbáo 
cáo rằng ảnh hưởng của tội 
phạm lái xe say rượu giảm 
từ 0% đến 73% số vụ va 
chạm có liên quan đến rượu 

 
 

Mỹ 

 
 

1998 

Mức BAC 0.02% cho người dưới 21 
tuổivà 0.08% cho các đối tượng khác, 
người vi phạm có thể đối tạm giam giữ từ 
96 giờ tới 6 tháng, đình chỉ giấy phép lái 
xe 6 tháng, phạt tiền từ 390$ -1000$ 

Các nhà nghiên cứu đã tìm 
thấy 6%, 5% và thậm chí 
giảm 0% số lượng tử vong 
do đường liên quan đến 
rượu trong các nghiên cứu 
khác nhau. 

 

1.2. Quy định xử phạt của Việt Nam 

Trong nhiều năm qua, Việt Nam đã và đang thực hiện các chính sách mang tầm 

cỡ quốc gia, chiến lược của quốc gia nhằm giảm thiểu ảnh hưởng của việc sử dụng đồ 

uống có cồn trong đó có việc giảm tác hại của hành vi sử dụng rượu bia, chất kích thích 

khi lái xe, theo tổ chức y tế thế giới (WHO) tính đến hết năm 2016 có 80 quốc gia có 

chính sách về đồ uống có cồn, 8 quốc gia có chính sách mang tính địa phương về đồ 

uống có cồn và 11 quốc gia cấm hoàn toàn đồ uống có cồn. Một số nước đã ban hành 

các luật cụ thể để kiểm soát tác hại của đồ uống có cồn (rượu , bia) như Thái Lan, các 

nước Châu Âu..., bên cạnh đó Việt Nam cũng đang thực hiện Nghị định xử phạt vi 

phạm hành chính trong lĩnh vực đường bộ đường sắt (Nghị định số 100/2019/NĐ-

CP). Dưới đây là một số chính sách quốc gia về đồ uống có cồn ở Việt Nam nhằm tạo 



ra được cái nhìn tổng quan trong chiến lược quốc gia về vấn đề ảnh hưởng của việc sử 

dụng rượu bia tại Việt Nam. 

- Theo quy định tại Điều 5 của Luật số 44/2019/QH14 ngày 14/06/2019, có 13 

hành vi bị nghiêm cấm trong phòng, chống tác hại của rượu, bia như: Xúi giục, kích 

động, lôi kéo, ép buộc người khác uống rượu, bia; Người chưa đủ 18 tuổi uống rượu, 

bia; bán, cung cấp, khuyến mại rượu, bia cho người chưa đủ 18 tuổi; Quảng cáo rượu 

có độ cồn từ 15 độ trở lên;Cung cấp thông tin không chính xác, sai sự thật về ảnh 

hưởng của rượu, bia đối với sức khỏe; Khuyến mại trong hoạt động kinh doanh rượu, 

bia có độ cồn từ 15 độ trở lên; sử dụng rượu, bia có độ cồn từ 15 độ trở lên để khuyến 

mại dưới mọi hình thức…. Trong đó đáng chú ý là hành vi “Điều khiển phương tiện 

giao thông mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn“. Như vậy, việc cấm lái xe sau 

khi sử dụng rượu bia đã chính thức được Luật hóa. 

- Theo quy định tại Điều 21 của Luật số 44/2019/QH14 ngày 14/06/2019, 

“Phòng ngừa tai nạn giao thông liên quan đến sử dụng rượu, bia 

1. Người điều khiển phương tiện giao thông không uống rượu, bia trước và trong 

khi tham gia giao thông. 
2. Người đứng đầu cơ sở kinh doanh vận tải, chủ phương tiện giao thông vận tải 

có trách nhiệm chủ động thực hiện biện pháp phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn người 
điều khiển phương tiện vận tải uống rượu, bia ngay trước và trong khi tham gia giao 

thông. 

3. Cơ quan, người có thẩm quyền có trách nhiệm kiểm tra nồng độ cồn trong 

máu, hơi thở của người điều khiển phương tiện giao thông đang tham gia giao thông 

hoặc gây ra tai nạn giao thông. 

4. Bộ Giao thông vận tải có trách nhiệm xây dựng nội dung và tổ chức việc đào 
tạo về phòng, chống tác hại của rượu, bia trong chương trình đào tạo cấp bằng, chứng 

chỉ, giấy phép điều khiển phương tiện giao thông thuộc phạm vi quản lý.”. 

Như vậy, Phòng chống tác hại rượu bia trong tham gia giao thông không chỉ có 

đối tượng trực tiếp là lái xe, chủ sử dụng lao động (doanh nghiệp kinh doanh vận tải), 

lực lượng tuần tra kiểm soát mà cả cơ quản quản lý trong lĩnh vực giao thông cũng đều 

phải có trách nhiệm nhằm giảm thiểu tai nạn giao thông do người điều khiển phương 

tiện giao thông đường bộ có sử dụng rượu, bia gây ra. 

- Khoản 8 Điều 8 Luật Giao thông đường bộ số 23/2008/QH12 “Các hành vi bị 

nghiêm cấm: điều khiển xe ô tô, máy kéo, xe máy chuyên dùng trên đường mà trong 

máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn; điều khiển xe mô tô, xe gắn máy mà trong máu có 

nồng độ cồn vượt quá 50 miligam/100 mililít máu hoặc 0,25 miligam/1 lít khí thở.” 

Bảng 4: hình phạt đối với lái xe vi phạm nồng độ cồn tại việt nam (nghị định số 

100/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh 

vực giao thông đường bộ và đường sắt). 

 



 
 

- Điều 260 “Tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” Luật 

Hình sự số 100/2015/QH13 năm 2015 quy định. 
 

“1. Người nào tham gia giao thông đường bộ mà vi phạm quy định về an toàn 

giao thông đường bộ thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 

30.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm 

hoặc phạt tù từ 01 năm đến 05 năm: 

a) Làm chết 01 người hoặc gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 

01 người với tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên; 

b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe cho 02 người với tỷ lệ tổn 

thương cơ thể của mỗi người từ 31% đến 60%; 

c) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe cho 03 người trở lên mà tổng 

tỷ lệ tổn thương cơ thể của những người này từ 61% đến 121%; 

d) Gây thiệt hại về tài sản từ 100.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 

10 năm: 

a) Không có giấy phép lái xe theo quy định; 

b) Trong tình trạng có sử dụng rượu, bia mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ 

cồn vượt quá mức quy định hoặc có sử dụng chất ma túy hoặc các chất kích thích mạnh 



khác mà pháp luật cấm sử dụng; 
 

c) Gây tai nạn rồi bỏ chạy để trốn tránh trách nhiệm hoặc cố ý không cứu giúp 

người bị nạn; 

d) Không chấp hành hiệu lệnh của người điều khiển hoặc hướng dẫn giao 

thông; 

đ) Làm chết 02 người; 

e) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người với tỷ lệ tổn 

thương cơ thể của mỗi người 61% trở lên; 

g) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 03 người trở lên mà tổng 

tỷ lệ tổn thương cơ thể của những người này từ 122% đến 200%; 

h) Gây thiệt hại về tài sản từ 500.000.000 đồng đến dưới 1.500.000.000 đồng. 

3. Phạm tội thuộc một trong các trường sau đây, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 

15 năm: 

a) Làm chết 03 người trở lên; 

b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 03 người với tỷ lệ tổn 

thương cơ thể của mỗi người 61% trở lên; 

c) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 03 người trở lên mà tổng 

tỷ lệ tổn thương cơ thể của những người này 201% trở lên; 

d) Gây thiệt hại về tài sản 1.500.000.000 đồng trở lên. 

4. Người tham gia giao thông đường bộ mà vi phạm quy định về an toàn giao 

thông đường bộ gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 01 người với tỷ lệ 

tổn thương cơ thể từ 31% đến 60% hoặc gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe 

của 02 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những người này từ 31% đến 

60%, thì bị phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng hoặc phạt cải tạo không 

giam giữ đến 03 năm. 

5. Vi phạm quy định về an toàn giao thông đường bộ mà có khả năng thực tế 

dẫn đến hậu quả gây thiệt hại cho tính mạng, sức khỏe hoặc tài sản của người khác nếu 

không được ngăn chặn kịp thời, thì bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 

50.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 01 năm hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 

01 năm. 

6. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc 

làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm.” 

 

2. Tăng cường công tác tuần tra kiểm soát để ngăn ngừa lái xe sử dụng rượu, 

bia khi tham gia giao thông 

Cơ quan chức năng tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, lập chốt kiểm tra 
nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện giao thông đường bộ. 



 

Tăng cường tuần tra lưu động để phát hiện, xử lý người lái xe sử dụng rượu khi 
tham gia giao thông 

 

Lập chốt kiểm tra nồng độ cồn đối với lái xe tham gia giao thông 

- Tăng nặng hình phạt đối với người lái xe sử dụng rượu, bia tham gia giao thông; 



3. Hoạt động tuyên truyền phòng, chống tác hại của rượu, bia khi tham gia 

giao thông 

3.1. Các hoạt động tuyền truyền: 

Trong những năm qua nhiều giải pháp đồng bộ, quyết liệt đã được thực hiện, 

tình hình TNGT những năm năm gần đây liên tục kéo giảm cả 3 tiêu chí: số vụ, số 

người chết, số người bị thương. Dù vậy, TNGT vẫn diễn biến phức tạp. Gần đây, xảy 

ra nhiều vụ TNGT thương tâm do người điều khiển phương tiện giao thông có sử dụng 

rượu bia trước khi lái xe, vi phạm quy định về nồng độ cồn. Nhận thấy được tác hại 

của rượu, bia đối với xã hội nói chung và hoạt động tham gia giao thông nói riêng, 

toàn bộ hệ thống chính trị đã vào cuộc trong hoạt động phòng, chống tác hại của rượu, 

bia khi tham gia giao thông. 

3.2. Quy định trong Luật phòng, chống tác hại của rượu, bia trách nhiệm 

của các bên liên quan trong việc tuyên truyền phổ biến các kiến thức về phòng, 

chống tác hại của rượu, bia: 

- Theo quy định tại khoản 6 Điều 32 Luật phòng, chống tác hại rượu, bia số 

44/2019/QH14 ngày 14/06/2019 “ Cơ sở bán rượu, bia tiêu dùng tại chỗ nhắc nhở và 

có hình thức thông tin phù hợp đối với khách hàng về việc không điều khiển phương 

tiện giao thông, hỗ trợ khách hàng thuê, sử dụng phương tiện giao thông công cộng sau 

khi uống rượu, bia”. Như vậy, người đã uống rượu, bia thì không tự mình lái xe, mà có 

thể đề nghị cơ sở bán rượu, bia tiêu dùng hỗ trợ thuê, sử dụng phương tiện công cộng. 

- Theo quy định tại Điều 34 Luật phòng, chống tác hại rượu, bia số 

44/2019/QH14 ngày 14/06/2019 “Trách nhiệm của gia đình trong phòng, chống tác hại 

của rượu, bia 

1. Giáo dục, giám sát, nhắc nhở thành viên chưa đủ 18 tuổi không uống rượu, 

bia, các thành viên khác trong gia đình hạn chế uống rượu, bia; động viên, giúp đỡ 

người nghiện rượu, bia trong gia đình cai nghiện rượu, bia. 

2. Hướng dẫn các thành viên trong gia đình kỹ năng từ chối uống rượu, bia; kỹ 

năng nhận biết, ứng xử, xử trí khi gặp người say rượu, bia, người nghiện rượu, bia và 

thực hiện các biện pháp phòng, chống tác hại của rượu, bia. 

3. Tham gia với các cơ quan, tổ chức và cộng đồng thực hiện phòng, chống tác 

hại của rượu, bia.” 

Cần hướng dẫn các thành viên trong gia đình kỹ năng từ chối uống rượu, bia, kỹ 

năng nhận biết, ứng xử, khi gặp người say rượu, bia, người nghiện rượu, bia và các biện 

pháp phòng, chống tác hại của rượu, bia./. 

 

 

 

 

 

 



CHƯƠNG VI 

THỰC HÀNH CẤP CỨU KHI XẢY RA TAI NẠN GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ 

 

6.1. THỰC HÀNH CÁC BƯỚC SƠ CỨU BAN ĐẦU 

Tai nạn giao thông là sự việc bất ngờ xảy ra ngoài ý muốn chủ quan của người điều 

khiển phương tiện giao thông khi đang di chuyển trên đường giao thông, do vi phạm 

các quy tắc an toàn giao thông hay do gặp những tình huống, sự cố đột xuất không kịp 

phòng tránh, gây nên thiệt hại nhất định về người và tài sản. Khi gặp phải tai nạn giao 

thông bạn cần bình tĩnh để xử lý tình huống và thực hiện theo các bước sau 

6.1.1. Thực hiện các bước cần thiết khi gặp phải tai nạn giao thông đường bộ 

1) Khi gặp phải tai nạn giao thông đường bộ, bạn và hành khách phải dừng xe lại 
kiểm tra thiệt hại. Cùng lúc đó, phải kiểm tra khả năng có thể xảy ra hỏa hoạn, kiểm tra 
động cơ có hoạt động bình thường không hoặc nhiên liệu có rò rỉ không. 

2) Nếu có ai đó bị thương, bạn và hành khách phải thực hiện bước quan trọng tiếp 
theo là chăm sóc vết thương cho người bị thương. Sẽ an toàn hơn nếu yêu cầu sự giúp 
đỡ từ những hành khách khác hoặc một người lái xe đi ngang qua hiện trường tai nạn, 
bởi bạn có thể sẽ gặp nguy hiểm. 

3) Trước khi cấp cứu nạn nhân, bạn hãy làm cho những người lái xe khác đang đến 
biết về vụ tai nạn, bằng cách đặt biển chỉ dẫn ở phía sau và phía trước hiện trường để 
cảnh báo, ngăn chặn sự va chạm ở phía sau và phía trước. Bảo vệ hiện trường của vụ tai 
nạn. 

4) Sau khi đã bảo vệ hiện trường tai nạn, thực hiện kiểm tra tình trạng nạn nhân như 
sau: 

- Kiểm tra sự nhận biết của nạn nhân, bằng cách nói chuyện hoặc lắc vai nạn nhân; 
 

 
Hình 6-1: Kiểm tra sự nhận biết của nạn nhân 

- Kiểm tra nạn nhân có còn thở không, bằng cách lại gần mũi và mồm của người đó 

https://vi.wikipedia.org/wiki/Ph%C6%B0%C6%A1ng_ti%E1%BB%87n_giao_th%C3%B4ng
https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=An_to%C3%A0n_giao_th%C3%B4ng&action=edit&redlink=1


hoặc quan sát sự chuyển động của lồng ngực; 
 

 

 

 

 
Hình 6-2: Kiểm tra hô hấp của nạn nhân 

- Kiểm tra nhịp tim đập, bằng cách bắt mạch cổ tay hoặc động mạch chủ ở cổ; 
 

Hình 6-3: Bắt mạch kiểm tra sự sống 

- Kiểm tra toàn bộ cơ thể nạn nhân xem có chỗ nào bị chảy máu hay không; 

- Kiểm tra xem có vật thể lạ ở mồm nạn nhân không; 

- Kiểm tra các vết thương ở cơ thể nạn nhân như đầu, cổ hoặc các khớp xương. 

5) Nếu nạn nhân bị thương nghiêm trọng, bạn phải thông báo vụ tai nạn đến cơ quan 

thi hành pháp luật gần nhất (gọi 113) hoặc Trung tâm cấp cứu (gọi 115) và nhận thông 

tin phải làm gì tiếp theo, chứ không phải di chuyển nạn nhân hoặc tự giúp đỡ nạn nhân. 

Trong trường hợp khẩn cấp, khi bạn không thể chờ đợi sự giúp đỡ của cảnh sát, bạn 

có thể đưa người bị thương đến nơi an toàn để sơ cứu ban đầu. Giữ cho lưng, cột 

sống, cổ người bị thương thẳng hết mức có thể, sau đó thực hiện sơ cứu đầu tiên và đưa 



nạn nhân đến bệnh viện. 

1) Nếu nạn nhân bị chấn thương hoặc tổn thất nhẹ, bạn có thể di chuyển xe của mình và 

nạn nhân đến nơi an toàn để tránh làm cản trở các phương tiện giao thông đang đến gần. 

6.1.2. Các bước sơ cứu ban đầu 

6.1.2.1- Thực hiện đặt người bị thương xuống để có thể thở một cách thuận lợi nhất. 

Khi bạn đặt người bị thương xuống, bạn phải làm thế nào đặt ở tư thế đúng (thông 

thường nằm ngửa, đầu thấp nghiêng về một bên) để người bị thương có thể thở một cách 

thuận lợi nhất mà không làm trầm trọng thêm vết thương. 

Khi người bị thương còn nhận thức được, hãy đặt họ nằm ở tư thế nằm nghiêng để 

dễ hô hấp. 

Nếu người bị thương không còn nhận thức được, hãy đặt người đó nằm ngửa để 

chuẩn bị hô hấp nhân tạo. 

Khi người bị thương còn nhận thức Khi người bị thương không còn 

nhận thức 

Hình 6-4: Đặt người bị thương để có thể thở thuận lợi nhất 

6.1.2.2- Trường hợp người bị thương không còn hô hấp 

Khi người bị thương không còn nhận thức được, hoặc không còn hô hấp hay hô hấp 

khó khăn, có thể đặt người đó nằm ngửa mặt lên, duy trì sự sống cho nạn nhân bằng các 

biện pháp: Khai thông đường thở, hút đờm dãi, móc họng lấy dị vật, v.v… kiểm tra xem 

có vật thể lạ hay chất nôn mửa nào đó còn mắc ở trong cổ họng hay không. 

Nếu có vật thể lạ trong cổ họng, nghiêng đầu nạn nhân sang một bên, và lấy nó ra 

bằng cách móc ngón tay vào cổ họng. Sau khi tạo ra được lỗ thoáng khí, thực hiện hô 

hấp nhân tạo. 

Thông thường thì hô hấp nhân tạo bằng cách miệng đối miệng, người cấp cứu ngậm 

miệng hít sâu rồi áp miệng vào miệng nạn nhân thổi mạnh, đồng thời ngón cái và ngón 

trỏ bóp cho cánh mũi nạn nhân kín lại. Quan sát lồng ngực nạn nhân khi thổi, nếu lồng 



ngực phồng lên là không khí đã vào phổi., ngẩng lên lấy hơi để thổi lần sau và bỏ tay bịt 

cánh mũi nạn nhân. Tần số đối với nạn nhân người lớn, thổi từ 16 - 18 lần/1 phút, nạn 

nhân là trẻ em thổi từ 20 – 25 lần/1 phút. Đây là cách an toàn nhất và hiệu quả nhất. 
 

 

 

Hình 6-5 : Hô hấp nhân tạo bằng miệng đối miệng 

6.1.2.3 - Nếu mạch và tim không đập 

Nếu không có mạch đập hay tim không đập hoặc nạn nhân bị ngừng thở và ngừng 

tim thì phải hồi sinh tim – phổi, vừa hô hấp nhân tạo vừa ấn một cách nhẹ nhàng xuống 

vùng xương ức của nạn nhân. Hồi sinh tim – phổi được tiến hành càng sớm càng tốt 

song phải kiên trì. 
Xoa bóp tim, phải được thực hiện ngay sau khi hô hấp nhân tạo. Mở rộng khuỷu tay để có sức nặng và ấn lên 

vùng xương ức của nạn nhân 15 lần với tốc độ 80 đến 100 lần trong 1 phút. Tuy nhiên việc xoa bóp tim đòi 

hỏi phải có sự luyện tập đầy đủ và dưới sự hướng dẫn của các chuyên gia. Vì vậy, hãy cố gắng tìm hiểu xoa 

bóp tim lúc bình thường   
 

Hình 6-6 : Xoa bóp tim ngay sau khi hô hấp nhân tạo 

6.1.2.4- Trong trường hợp bị chảy máu: 



a- Cầm máu trực tiếp: 

Nếu vết thương ít nghiêm trọng (vết thương tĩnh mạch và mao mạch), máu chảy ra 

số lượng ít, tốc độ rò rỉ, máu màu đỏ sẫm, trào ra đều ở bề mặt vết thương thì đặt 1 miếng 

gạc hoặc mảnh vải sạch trực tiếp lên vết thương và ấn nó xuống bằng tay rồi dùng băng 

cuộn hoặc mảnh vải to bản (rộng 8cm, dài 1-2m) băng ép chặt lại (băng 

chặt hơn bình thường). 

Hình 6-7: Cầm máu trực tiếp 

b- Cầm máu không trực tiếp: 

Nếu cầm máu trực tiếp mà vẫn không ngừng chảy máu, thì dùng phương pháp ấn 

vào động mạch là điểm mà ở chỗ đó động mạch đi trên một nền cứng, khi ấn vào điểm 

này động mạch sẽ bị ép vào xương do đó cắt đứt luồng máu cung cấp cho vùng ở phía 

bên kia của điểm ấn, nên sẽ kiềm chế được sự chảy máu ở vết thương, tạo điều kiện cho 

vết thương tự cầm máu. 
 

 

Hình 6-8: Ấn vào động mạch để cầm máu 

c- Cầm máu bằng garo: 



Đối với những vết thương nghiêm trọng (vết thương động mạch), máu chảy ra 

thành tia và phun mạnh khi mạch đập, máu màu đỏ tươi thì garo là hữu dụng nhất. 

Cách đặt ga rô: 

- Dùng băng cuộn hoặc khăn mùi xoa vòng quanh nơi định đặt ga rô để lót; 

- Buộc hơi lỏng dây ga rô lên trên vòng gạc ở vị trí định đặt ga rô; 

- Đặt một cuộn băng hoặc một que tròn (con chèn) đè lên đường đi của động 

mạch; 

- Một tay luồn que vào vòng dây, một tay đỡ vào phần dưới của chi kéo căng da; 

- Tay cầm que bắt đầu từ từ xoắn cho dây chặt lại; 

- Quan sát vết thương thấy máu ngừng chảy ra là được; 

- Dùng mảnh vải nhỏ buộc cố định que vào chi; 

- Đặt gạc vào vết thương rồi băng lại. 

Tuy nhiên, ga ro là biện pháp làm ngừng lưu thông máu từ phía gần tim xuống phía 

dưới ga ro, việc thực hiện không đúng cách có thể làm cả đoạn chi bị hoại tử, phải cắt 

bỏ. Sẽ rất nguy hiểm nếu cầm máu bằng cách ga rô trong thời gian hơn nửa giờ (30 phút), 

cần phải đưa nạn nhân đến bệnh viện ngay trong vòng nửa giờ sau khi cầm máu. 

Khi làm ga rô cần nắm vững nguyên tắc sau: 

- Không đặt dây ga rô trực tiếp lên làn da nạn nhân; 

- Đặt ga rô cách mép vết thương 2cm về phía trên đối với vết thương nhỏ và 5cm 

đối với vết thương lớn; 

- Không ga rô chặt quá hoặc lỏng quá (chỉ nên ga rô đủ để cầm máu); 

- Không quá 1 giờ phải nới ga rô 1 lần, thời gian 1 lần nới ga rô từ1-2 phút; 

- Tổng thời gian đặt ga rô không quá 6 giờ (tổng số lần nới ga rô là 5 lần). 



 

 
Hình 6-9: Ga rô vết thương 

- Phải luôn luôn theo rõi chi đặt ga rô, không để cho phần chi lành (bên dưới vết 

thương) phải trong tình trạng thiếu nuôi dưỡng kéo dài; 

- Đặt ga rô xong phải có phiếu ga rô cho nạn nhân, phiếu ga rô phải được ghi rõ 

ràng, đầy đủ các nội dung theo quy định và cài ngay trước ngực nạn nhân; 

- Nhanh chóng chuyển nạn nhân đến cơ sở y tế gần nhất có khả năng điều trị; 

- Nạn nhân đặt ga rô phải được ưu tiên số 1 trong khi vận chuyển và phải có người 

hộ tống. 

d. Trường hợp nạn nhân bị gãy xương kèm theo chảy máu cần thực hiện theo các bước 

sau: 

- Gọi cấp cứu thông báo về vụ tai nạn; 

- Sử dụng vải sạch để cầm máu; 

- Sử dụng giấy, báo cuộn lại hoặc thanh gỗ, cành cây để tạo nẹp để cố định vị trí. 

- Thò tay vào phần băng bó, kiểm tra nẹp chặt hay lỏng; 

- Buộc chặt nẹp nhưng không chạm tới vết thương; 

- Nếu nẹp khiến nạn nhân đau hơn thì chỉ cầm máu. 



-  

Hình 6-10: Nẹp cố định khi nạn nhân bị gãy xương 

 
 

6.1.2.5- Mang theo túi cấp cứu khẩn cấp 

Khi thường xuyên lái xe ô tô tham gia giao thông, bạn có thể chọn cách mang theo 

túi cấp cứu khẩn cấp và để trong xe ô tô của mình, đựng những dụng cụ sơ cứu như băng 

cá nhân, gạc, thuốc khử trùng và phiếu ga rô cấp cứu số 1. 
 



 
 

Hình 6-11: Mang theo túi thuốc cấp cứu khẩn cấp 

 

6.1.2.6- Sau khi thực hiện sơ cứu cho người bị thương: 

Bạn phải thông báo ngay lập tực cho cảnh sát gần nhất nơi tai nạn xảy ra về số lượng 

người bị thương, thiệt hại về vật chất, mức độ thiệt hại và những gì bạn đã làm trong tai 

nạn. Trong trường hợp chỉ có thiệt hại về xe và vật chất, không có người bị thương, tốt 
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nhất là thông báo cho cảnh sát và thực hiện một cuộc điều tra chính xác. 

Người lái xe hoặc hành khách đã báo cho cảnh sát, phải theo chỉ dẫn của nhân viên 

cảnh sát nếu họ yêu cầu đợi cho đến khi cơ quan cảnh sát đến nơi xảy ra tai nạn để chăm 

sóc cho người bị thương và bảo vệ khỏi sự nguy hiểm của các phương tiện giao thông 

khác. 

6.1.2.7- Một số tình huống thực tế 

Tai nạn giao thông xảy ra gây thương vong cho nhiều người, việc sơ cấp cứu tại 

chỗ có thể góp phần giữ được mạng sống cho nạn nhân. Tuy nhiên nếu việc sơ cứu ấy 

không đúng lại có thể gây hại cho người bị thương. Không phải tất cả trường hợp nạn 

nhân bị tai nạn giao thông đều nhanh chóng được đưa tới bệnh viện. Sơ cứu trước khi 

nhập viện cho nạn nhân rất quan trọng, song mỗi trường hợp lại cần đánh giá và cách xử 

lý riêng, không có công thức chung cho bất kỳ trường hợp nào. Người bình thường không 

biết cách đánh giá chấn thương của nạn nhân dẫn đến sơ cứu sai khiến tình trạng trở nên 

tồi tệ. Đã có rất nhiều trường hợp, tình trạng của nạn nhân xấu đi sau khi di chuyển. Chính 

vì vậy bạn hãy nghiên cứu một số trường hợp cụ thể sau để biết cách sơ cấp cứu kịp thời 

một cách tốt nhất cho người bị nạn: 

a. Bỏng 

Nếu xe bốc cháy, việc đầu tiên là quan sát hiện trường để giúp nạn nhân, đồng thời 

tránh gây tổn thương cho mình. Hãy loại bỏ nguyên nhân gây bỏng bằng cách tách 

nạn nhân khỏi vật gây cháy, cởi bỏ quần áo nếu bén lửa, ngâm vùng da bị bỏng vào 

nước sạch hoặc đắp khăn mát trong 15-20 phút. 
 

Hình 6-12: Tìm cách đưa các nạn nhân khỏi đám cháy 

Nếu nạn nhân còn tỉnh, cần cho uống bù nước. Trong thời tiết lạnh, cần giữ ấm 

cho cơ thể nạn nhân, sau đó nhanh chóng đưa đến cơ sở y tế gần nhất. 

Lưu ý: Nguyên tắc khi chữa bỏng là làm mát vùng da bị tổn thương càng sớm 

càng tốt. Không dùng đá hoặc nước quá lạnh để ngâm hoặc chườm. Khi thực hiện phải 

thật nhẹ nhàng, tránh gây đau, tránh làm vỡ các nốt phỏng vì dễ khiến tình trạng nhiễm 
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trùng nặng thêm, không bôi kem hoặc bất kỳ chất gì lên vết thương. Nếu bị bỏng mắt, 

cần dặn dò nạn nhân không được dụi, không cần cố gắng lấy dị vật trong mắt ra. 

Với trường hợp đa chấn thương, nếu quan sát thấy nạn nhân gặp các vấn đề về 

đường thở, chảy máu, chấn thương đầu, cột sống, cần ưu tiên tiến hành sơ cấp cứu ban 

đầu trước khi đưa đến bệnh viện. 

b. Vết thương chảy máu 

Đây là chấn thương thường gặp nhất khi bị tai nạn giao thông. Nguyên nhân do va 

đập, bị vật sắc nhọn đâm vào da, xương gãy đâm ra ngoài làm rách da, đứt mạch máu, 

dập chi. Dấu hiệu có thể quan sát bằng mắt như dập nát hoặc rách da, thịt dẫn đến máu 

chảy. Nạn nhân cảm thấy lạnh run, vã mồ hôi, da xanh tái, nếu mất quá nhiều máu sẽ dẫn 

đến choáng, bất tỉnh, tử vong. 

 

Hình 6-13: Kiểm tra vết thương 

* Trong trường hợp vết thương có dị vật, không nên rút dị vật ra vì có thể làm 

cho máu chảy ra nhiều hơn. Cần xử trí theo các bước sau: 

- Mang găng tay hoặc túi nilon sạch khi sơ cứu để tránh lây bệnh truyền nhiễm từ nạn 

nhân (nếu có). 

- Dùng tay ép chặt mép vết thương. Chèn băng, gạc quanh dị vật cho cố định. Lưu ý 

không băng  trùm lên dị vật. Chuyển nạn nhân tới cơ sở y tế. 

* Với vết thương chảy máu dập nát hay đứt chi, cần: 

- Đeo găng tay. Làm garo cầm máu bằng cách cần quấn thật chặt ở vị trí trên vết thương 

3-5cm. Có thể dùng vải sạch làm garo nếu không có sẵn dụng cụ y tế. 

- Xoắn garo từ từ cho đến khi máu hết chảy. 

Lưu ý: Cần ủ ấm và để nạn nhân nằm ở tư thế đầu thấp, chân cao để làm giảm lượng 

máu chảy đến vết thương. Cứ 15 phút lại nới lỏng garo vài giây rồi xoắn chặt lại. Khi đưa 

đến bệnh viện, nên để bệnh nhân ở tư thế nằm, không dùng xe máy. 

* Đối với vết thương chảy máu không có dị vật, cần: 

- Đeo găng tay cao su. Dùng gạc hoặc vải sạch ép trực tiếp lên vết thương và giữ 

chặt để cầm máu rồi băng lại. 



- Cho nạn nhân nằm ở tư thế đầu thấp hơn chân và ủ ấm. 

- Thường xuyên kiểm tra các đầu chi để nới băng cho phù hợp. Nếu thấy máu chảy 

thấm ra ngoài thì dùng băng khác chồng lên. 

 Lưu ý: Khi sơ cấp cứu, không nên làm garo (xoắn chặt) nếu không phải là vết thương 

dập nát hoặc đứt lìa. Không vận chuyển nạn nhân đến cơ sở y tế ngay mà nên sơ cứu tại 

chỗ trước để hạn chế thương tổn, mất máu. Trong một số trường hợp bất khả kháng, chẳng 

hạn như hiện trường không an toàn, mới di chuyển nạn nhân ra khỏi hiện trường. 

c. Gãy xương 

Khi xương bị gãy, dấu hiệu điển hình là đau ở vùng gãy, đau hơn khi sờ ấn hoặc cử 

động, giảm hoặc không thể cử động chỗ bị thương, kèm theo sưng nề, chảy máu. Trong 

một số trường hợp da bị bầm tím. 

Nếu gãy xương hở đầu, xương có thể đâm thủng da. 
 

Hình 6-14: cố định chân bị gãy bằng thanh gỗ 

Việc đầu tiên cần làm là cố định tạm thời bộ phận bị gãy. Tránh làm xương dịch 

chuyển, không thể xảy ra thêm tổn thương về mạch máu, thần kinh, cơ. Có thể dùng các 

loại nẹp tự tạo từ gỗ, tre, đòn gánh để cố định vùng xương gãy. Nếu gãy xương ở gần các 

khớp, phải cố định cả khớp; chẳng hạn gãy xương đùi cần cố định các khớp háng, khớp 

gối, khớp cổ chân. Với xương cẳng chân cần cố địinh khớp gối, khớp cổ chân; Gãy xương 

cẳng tay cần cố định khớp khuỷu và khớp cổ tay. 

Riêng khi gãy xương hở, không được rửa mà chỉ lau xung quanh vết thương, bôi thuốc sát 

trùng và băng ép vô khuẩn. Tuyệt đối không ấn đầu xương gãy vào trong. 

Sau đó nhanh chóng đưa bệnh nhân đến cơ sở y tế gần nhất để điều trị. Có thể dùng xe 

máy chở nạn nhân gãy xương chi ở tư thế ngồi. Tuy nhiên trong trường hợp gãy xương cột 

sống hay xương đùi cần vận chuyển trên cáng nằm. 

a. Chấn thương sọ não 

Khi quan sát thấy nạn nhân bị va đập ở vùng đầu, đừng tự ý di chuyển mà hãy nhờ sự 



giúp đỡ của những người khác. Nếu nạn nhân hôn mê, không nên cho uống bất kỳ loại 

nước nào vì dễ bị sặc. 

Nạn nhân chấn thương sọ não có thể bị vỡ sọ, vết thương xuyên thấu, dập não, xuất huyết 

trong hoặc phù não, co giật. Khi đó, nên đặt nạn nhân nằm ở nơi thoáng khí với tư thế 

chân kê cao hơn đầu khoảng 20 cm nếu không thấy chảy máu đầu cổ, không bị 

nhồi máu cơ tim. Cần ủ ấm cho bệnh nhân. Nếu nạn nhân ngưng tim, ngưng thở, nên 

ưu tiên hô hấp nhân tạo, xoa bóp lồng ngực ở vùng tim. 

Sau khi xử trí tổn thương ban đầu, gọi xe cấp cứu ngay. Nếu nghi ngờ nạn nhân bị tổn 

thương cột sống, phải thật cẩn trọng khi khiêng cáng ra khỏi hiện trường. Trong quá trình 

di chuyển, cần cố định nạn nhân bằng cách chèn vải, chăn gối ở phần đầu, cổ và thân. 
 

Hình 6-15: Chèn vải, giấy, khăn xung quanh đầu để cố định cổ nạn nhân 

d. Co giật 

Cần đặt nạn nhân nằm trên vùng đất an toàn, nâng đỡ đầu, nới rộng quần áo, đặc biệt ở 

vùng cổ. Nếu có nôn ói, hãy xoay nạn nhân nằm nghiêng một bên để tránh hít chất nôn 

vào phổi. Sau đó gọi số 115 để được hỗ trợ. 

e. Bong gân, trật khớp 

Bộ phận bị bong gân, trật khớp thường có những dấu hiệu: Đau, khó cử động, sưng, phù 

nề, bầm tím, biến dạng. 

Đối với bong gân, cần: Hạn chế cử động vùng bị tổn thương. Băng, ép nhẹ vùng tổn 

thương và chườm đá. Thỉnh thoảng hỏi nạn nhân xem có bị tê các đầu chi không để nới 

lỏng băng cho vừa. Nếu thấy các đầu chi có tái nhợt, nên nới băng lỏng hơn. 



Trật khớp: Không cử động khớp mà cần cố định khớp ở đúng vị trí sai lệch. Không thoa 

dầu nóng hay nắn khớp mà chỉ nên chườm lạnh vùng tổn thương. Nếu trật khớp ở tay, có 

thể dùng mảnh vải cố định tay vào thân người rồi đưa đến bệnh viện. 

6.2. SỰ GIÚP ĐỠ CỦA NGƯỜI LÁI XE Ô TÔ KHI QUA NƠI XẢY RA TAI NẠN 

GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ 

6.2.1- Những người lái xe đi qua nơi xảy ra tai nạn phải dừng lại để giúp đỡ người bị 

thương hoặc báo cho những phương tiện giao thông khác. 

6.2.2- Khi người lái xe trong vụ tai nạn không thể cử động được, thì sự giúp đỡ của 

những người lái xe khác đi ngang qua nơi xảy ra tai nạn là thật sự cần thiết. Người lái xe 

ngang qua phải thông báo cho cảnh sát để có sự sơ cứu khẩn cấp và dừng hoạt động của 

động cơ (tắt động cơ) nhằm tránh xảy ra hỏa hoạn. Nếu có dấu hiệu nguy hiểm, có thể có 

hỏa hoạn như là rò rỉ xăng từ xe ra, thì phải ngay lập tức giải cứu người bị thương. 

6.2.3- Nếu chiếc xe liên quan đến vụ tai nạn bỏ trốn, ngay lập tức phải ghi nhớ lại 

biển số xe, dạng xe, màu sắc và những đặc điểm khác của xe và phải báo ngay cho cảnh 

sát, sau đó chăm sóc những ngừời bị thương. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CHƯƠNG VI 

KỸ NĂNG PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY VÀ CỨU NẠN, CỨU HỘ 

 

I. Khái quát tình hình cháy nổ trong nước và địa bàn những năm gần đây. 

Phân tích các nguyên nhân gây ra cháy nổ và bài học kinh nghiệm từ các vụ cháy 

lớn. 

1. Khái quát tình hình cháy nổ trong cả nước 

Tình hình cháy, nổ tại các hộ gia đình, nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh, cơ sở 

tập trung đông người và cháy nổ trên phương tiện ô tô, xe máy còn diễn biến phức tạp; 

Một số vụ cháy gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng về người và tài sản. 

Theo thống kê từ tháng 10/2022 đến tháng 9/2023, toàn quốc xảy ra 1.938 vụ cháy, 

làm chết 144 người, bị thương 113 người, thiệt hại về tài sản ước tính khoảng 315,44 tỉ 

đồng và 306 ha rừng. Trong đó, đã xảy ra 93 vụ cháy lớn, cháy gây thiệt hại nghiêm 

trọng, làm chết 144 người, bị thương 67 người, thiệt hại về tài sản ước tính khoảng 282 

tỉ đồng. 

2. Phân tích nguyên nhân gây ra cháy nổ. 

a) Do con người 

- Cháy do sơ xuất: chủ yếu do con người thiếu kiến thức, thiếu hiểu biết về phòng 

cháy dẩn đến những sơ hở, thiếu sót như đun nấu, hút thuốc ở những nơi có điều kiện 

dễ cháy, xử dụng xăng dầu, điện không đúng quy trình, không phòng ngừa cháy nổ. 

- Vi phạm quy định an toàn phòng cháy chữa cháy: do con người thiếu ý thức, 

làm bừa làm ẩu, không chấp hành quy định, nội quy an toàn phòng cháy chữa cháy như 

đun nấu, hút thuốc ở nơi cấm lửa, hàn cắt trên cao, phát động máy không cử người 

trông coi … 

b) Do thiên tai 

Thường xảy ra ở vùng đồi núi, cây cao, nhà cao tầng mà hệ thống chống sét không 

đảm bảo, dể dẩn đến bị sét đánh,.. 

c) Tự cháy 

Là trường hợp ở một nhiệt độ nhất định, chất cháy tiếp xúc với không khí và tự 

cháy hoặc chất cháy gặp một chất khác xảy ra phản ứng hoá học có thể tự bốc cháy mà 

không cần sự cung cấp nhiệt từ bên ngoài. 

- Nguyên nhân tự cháy có các loại: 

+ Tự cháy khi chất cháy đó gặp nước như Natri (Na), Kali (K), Natrihydro Sun 

phát (thuốc nhộm) 

 

https://laodong.vn/thoi-su/chay-no-phuc-tap-kien-nghi-kiem-tra-lai-nghi-quyet-ve-phong-chay-chua-chay-1255022.ldo


+ Tự cháy do quá trình tích nhiệt: Thuốc lá, Nguyên liệu cán … chất thành đống, 

do quá trình sinh hoá tích nhiệt. 

+ Tự cháy do tác động của các hoá chất. 

3. Những nguyên nhân cháy nổ phổ biến và biện pháp phòng tránh 

Có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến hỏa hoạn, trong đó có những lý do mà chúng 

ta không thể nào ngờ tới. Tất cả những vật dụng tưởng chừng như vô hại như các nguồn 

điện nhỏ hay nến đều có thể là nguyên nhân dẫn đến một vụ cháy lớn. Dưới đây là một 

số nguyên nhân gây cháy nổ phổ biến và các biện pháp phòng chống kịp thời. 

a) Sự cố gas 

Bếp gas là dụng cụ nấu ăn được nhiều người dân Việt Nam sử dụng. Tuy nhiên, 

chính việc sử dụng sai cách như không khóa van bình khi không nấu ăn, tắt bếp, khóa 

van chưa đúng quy trình, sử dụng bình gas kém chất lượng hoặc tự chế tạo bình gas 

chính là những nguyên nhân hàng đầu dẫn đến cháy nổ. 

 

 

b) Sự cố điện 

Việc tự ý mắc thêm các thiết bị điện, không chú ý các bộ phận như dây dẫn điện 

chưa đảm bảo yêu cầu về kỹ thuật, không được kiểm tra hay thay thế kịp thời dẫn đến bị 

lão hóa và bong tróc lớp vỏ cách điện chính là nguyên nhân gây cháy nổ hàng đầu hiện 

nay. 

https://baovengayvadem.com/nguyen-nhan-gay-chay-no/#cause_of_fire


 

Nguyên nhân gây cháy nổ từ nguồn điện 
 

c) Điện thoại di động, thiết bị sạc 

Điện thoại di động và các thiết bị sạc là những vật dụng vô cùng phổ biến 

hiện nay, tuy nhiên ít ai nhớ đến chuyện trang bị các phụ kiện đảm bảo an toàn 

và có khả năng chống cháy nổ. 

Ngoài ra, việc sử dụng những thiết bị có chất lượng kém luôn tiềm ẩn nguy 

cơ chập điện rất cao. Đặc biệt là với các loại điện thoại thông minh có vi mạch 

phức tạp, chỉ cần xảy ra một chút vấn đề là có thể gây nổ hoàn toàn thiết bị. 
 

Nguyên nhân gây cháy nổ từ các thiết bị điện tử như điện thoại di động 



d) Hút thuốc trong phòng 

Phòng ngủ là một trong những khu vực bạn nên hạn chế hút thuốc. Bởi 

một 

điếu thuốc không đúng chỗ có thể tồn tại trong nhiều giờ và là nguy cơ dẫn đến 

hỏa hoạn. Nó rất dễ bùng lên thành một đám cháy khi tiếp xúc với những đồ vật 

dễ bắt lửa, trong đó có một số món đồ nội thất. 

Theo một số nghiên cứu khoa học, những trường hợp tử vong do hỏa hoạn 

có đến 73% bắt nguồn từ các khu vực như phòng khách và phòng ngủ. Việc xử 

lí tàn thuốc hay thuốc cháy trong phòng là nguyên nhân gây cháy nổ khá phổ 

biến. 
 

Hút thuốc trong phòng ngủ có thể gây cháy 

đ) Sơ suất của con người 

Một trong những nguyên nhân dẫn đến các sự kiện cháy nổ là do sơ suất 

của con người. Đôi khi, điều này có thể xuất phát từ sự bất cẩn hoặc hiểu biết 

không đầy đủ về những rủi ro mà lửa có thể gây ra. Việc nâng cao nhận thức 

đúng đắn là vô cùng quan trọng để giảm thiểu nguy cơ xảy ra các vụ hỏa hoạn. 

Từ việc sử dụng thiết bị không đúng cách, không giám sát việc nấu ăn, 

thậm chí là lơ là với các vật liệu dễ cháy. Việc cháy nổ có thể dễ dàng xảy ra bất 

kỳ lúc nào. 

Tóm lại, một phần nguyên nhân quan trọng gây ra cháy nổ, hoả hoạn là do 

một bộ phận không nhỏ người dân chưa nhận thức, ý thức được tầm quan trọng 

của công tác phòng, chống cháy, nổ, phòng ngừa, ứng phó sự cố, tai nạn, nên còn 



tâm lý chủ quan, coi nhẹ. 

4. Nguyên nhân gây cháy nổ ô tô, xe máy 

Các vụ cháy, nổ xe xảy ra do nhiều nguyên nhân khác nhau. Đối với những vụ 

đã xác định được nguyên nhân gây cháy, nổ chủ yếu là do sự cố về chập điện, 

chập mạch, rò rỉ xăng … hoặc đang để trong khu vực bị cháy nên bén lửa; một 

số vụ ô tô, xe máy bị cháy nổ do bị tai nạn giao thông. Ngoài ra, theo đánh 

giá của một số chuyên gia do việc lưu hành xe quá cũ, quá tải, sử dụng nhiên 

liệu không đúng chủng loại; nhiều chủ phương tiện sau khi mua xe thường lắp 

thêm nhiều phụ kiện khác như còi, đèn, quá trình sử dụng bị hỏng, gây chập điện 

cũng dễ gây ra cháy nổ… 

Hiện nay, hệ thống điện ô tô – xe máy được gọi là hệ thống điện 1 dây 

chung, vì sử dụng sườn xe, thân xe như 1 dây dẫn chung cho hệ thống điện. Dây 

chung này được gọi là “mass”, giúp tiết kiệm được một nửa số dây dẫn trên xe 

nhưng cũng là nguyên nhân gây ra chập mạch điện, gây cháy xe. 

Do 99% ô tô, xe máy hiện nay sử dụng mass âm, đa số dây dẫn trên xe là 

dây dương và sẽ xảy ra chập mạch do “chạm mass” nếu lớp nhựa cách điện bị 

bong tróc từ nhiều nguyên nhân: Dây lâu ngày bị lão hóa khiến vỏ bọc tróc ra, 

do nhiệt độ cao, chuột cắn, thợ nối dây khi sửa xe quên quấn băng keo chỗ nối 

hoặc quấn ẩu…; Khi bị chạm mass, dây sẽ bốc cháy nếu không có cầu chì hoặc 

cầu chì bị quấn dây đồng. Khi dây cháy tới đoạn ống dẫn xăng thì cả xe sẽ bùng 

lên thành đám lửa lớn. 

 

5. Một số biện pháp phòng chống cháy nổ 
 



 

 

Để tránh những thiệt hại không đáng có do cháy, nổ gây ra, bạn nên tìm hiểu kỹ 

về các nguyên nhân gây cháy nổ và thực hiện một số biện pháp đơn giản dưới đây: 

- Nghiêm chỉnh chấp hành các quy định, nội quy, yêu cầu về phòng cháy chữa 

cháy. 

- Trang bị đầy đủ các thiết bị phòng cháy chữa cháy cần thiết. 

- Kiểm tra và đảm bảo các thiết bị điện được an toàn, chú ý sử dụng đúng công 

suất và tải trọng. 

- Những thiết bị điện, bếp đun nấu cần được bố trí tại các khu vực làm việc 

riêng để đảm bảo an toàn. 

- Tắt bếp và các thiết bị điện khi không cần sử dụng. 

- Ngăn cách ngọn lửa trần với các vật dụng có nguy cơ cháy, đặc biệt là khi 

nấu ăn hay hàn (các hoạt động sinh nhiệt lớn), tránh xa các vật dễ bắt lửa. 

- Không lưu trữ và sản xuất trái phép các vật dụng gây cháy nổ. 

 

 



II. Các văn bản quy phạm Pháp luật trong phòng cháy chữa cháy 

1. Luật Phòng cháy và chữa cháy 

- Luật Phòng cháy và chữa cháy số 27/2001/QH10 (bắt đầu có hiệu lực 

từ ngày 04/10/2001). 

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy 

số 40/2013/QH13 (bắt đầu có hiệu lực từ ngày 01/7/2014). 

2. Nghị định hướng dẫn Luật Phòng cháy và chữa cháy 

- Nghị định 23/2018/NĐ-CP quy định về bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc (bắt 

đầu có hiệu lực từ ngày 15/4/2018). Nghị định 97/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Nghị định 23/2018/NĐ-CP (bắt đầu có hiệu lực từ ngày 

23/12/2021). 

- Nghị định 136/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp 

thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Luật Phòng cháy và chữa cháy (bắt đầu có hiệu lực từ ngày 10/01/2021). 

- Nghị định 144/2021/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong 

lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng 

cháy, chữa cháy; cứu nạn, cứu hộ; phòng, chống bạo lực gia đình (bắt đầu có 

hiệu lực từ ngày 01/01/2022). 

3. Thông tư hướng dẫn Luật Phòng cháy và chữa cháy 

- Thông tư 57/2015/TT-BCA hướng dẫn về trang bị phương tiện phòng 

cháy và chữa cháy đối với phương tiện giao thông cơ giới đường bộ (bắt đầu 

có hiệu lực từ ngày 06/01/2016). 

- Thông tư 148/2020/TT-BCA sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông 

tư 57/2015/TT-BCA (bắt đầu có hiệu lực từ ngày 20/02/2021). 

- Thông tư 149/2020/TT-BCA quy định chi tiết một số điều và biện pháp 

thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Nghị định 136/2020/NĐ-CP (bắt đầu có 

hiệu lực từ ngày 20/02/2021). 

Thông tư 17/2021/TT-BCA quy định về quản lý, bảo quản, bảo dưỡng phương 

tiện phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (bắt đầu có hiệu lực từ ngày 

22/3/2021). 

 

 

https://luatminhkhue.vn/luat-so-27-2001-qh10-cua-quoc-hoi---luat-phong-chay-va-chua-chay.aspx
https://luatminhkhue.vn/nghi-dinh-so-972021nd-cp.aspx
https://luatminhkhue.vn/nghi-dinh-so-144-2021-nd-cp-ve-xu-phat-vi-pham-hanh-chinh-trong-linh-vuc-an-ninh-trat-tu-an-toan-xa-hoi-phong-chong-te-nan-xa-hoi-phong-chay-chua-chay-phong-chong-bao-luc-gia-dinh.aspx
https://luatminhkhue.vn/thong-tu-57-2015-tt-bca-trang-bi-phuong-tien-phong-chay-chua-chay-phuong-tien-giao-thong-co-gioi-duong-bo.aspx
https://luatminhkhue.vn/thong-tu-148-2020-tt-bca-sua-doi-57-2015-tt-bca-trang-bi-phong-chay-doi-voi-phuong-tien-giao-thong.aspx


III. Tính chất cháy nổ và sự nguy hiểm của các chất cháy nổ thường 

gặp như xăng, dầu, khí hóa lỏng,…. 

1. Những yếu tố cần thiết cho sự cháy 

Để hình thành nên sự cháy cần phải có đủ ba yếu tố là: chất cháy, chất oxy 

hóa và nguồn nhiệt. Trong đó chất cháy và chất oxy hóa đóng vai trò là những 

chất tham gia phản ứng, còn nguồn nhiệt đóng vai trò là tác nhân cung cấp năng 

lượng ban đầu cho các chất tham gia phản ứng. Khi đám cháy đã bắt đầu thì phản 

ứng cháy tạo ra nhiệt độ cao tự duy trì và phát triển lan rộng đám cháy. 

- Chất cháy. 

 

 

 

 

- Nguồn Ôxy. - Nguồn nhiệt. 

Các yếu tố cần thiết cho sự cháy 
 

a) Chất cháy 

Chất cháy có ba loại: 

- Thể rắn: Gỗ, bông, vải, nhựa, da, lúa gạo … 

- Thể lỏng: xăng dầu, benzen, axêtôn, khí hoá lỏng ... 

- Thể khí: Axêtylen (C2H2), Ôxyt Canbon (CO), Mêtan (CH4) … 

Những chất cháy đặc trưng bởi nhiệt độ tự bốc cháy; vật liệu có nhiệt độ 

tự bốc cháy càng thấp thì càng dễ cháy. 

b) Nguồn nhiệt 

Trong thực tế sản xuất và đời sống có nhiều loại nguồn nhiệt khác nhau có 

thể gây cháy nổ như: 

- Nguồn nhiệt trực tiếp: Ngọn lửa trần (bếp lửa, đèn thắp sáng, bật diêm, 

đóm,….) Những mồi lửa khác nhau có nhiệt độ ngọn lửa khác nhau và thường 

từ 1300 - 7500oC. Nhiệt độ trên vượt quá nhiệt độ tự bốc cháy của đại đa số 

các hỗn hợp cháy, do vậy ngọn lửa trần thường xuyên là mối nguy hiểm về 

cháy, nổ, nhất là đối với các hỗn hợp khí cháy. 

- Tia lửa điện là một loại mồi bắt lửa phổ biến trong các ngành công 

nghiệp và đời sống. Trong kênh phóng điện nhiệt độ có thể lên tới 10.000oC, 



vượt quá rất nhiều so với nhiệt độ bắt cháy. Vì vậy các nhà máy có sử dụng 

chất cháy thì tia lửa điện luôn luôn là nguy cơ cháy, nổ thường xuyênNguồn 

nhiệt do điện sinh ra như: hồ quang điện, chập mạch, quá tải, tiếp xúc kém,… 

- Nguồn nhiệt do ma sát sinh ra: Ổ máy móc bị thiếu dầu mỡ, ma sát giữ 

sắt với sắt,….. Tia lửa tạo ra do ma sát và va đập ít nguy hiểm hơn so với tia 

lửa điện vì năng lượng của những tia lửa này nhỏ hơn so với tia lửa điện, tuy 

nhiên nhiệt độ do các tia lửa này tạo ra ở phạm vi 700 - 6000oC vẫn có khả 

năng bắt cháy một số hỗn hợp khí. 

- Nguồn nhiệt do phản ứng hóa học giữa các chất hóa học với nhau. 

- Nguồn nhiệt do sét đánh. 

c) Nguồn Ôxy (O2) 

Ôxy là thành phần tham gia phản ứng cháy và duy trì sự cháy. Để duy trì 

sự cháy phải có từ 14% – 21% lượng Ôxy trong không khí. Nếu hàm lượng Ôxy 

thấp hơn thì đám cháy khó có thể phát triển được. 

Thực tế môi trường chúng ta đang sống, hàm lượng Ôxy luôn chiếm 21% 

thể tích không khí. Trong thực tế cá biệt, có một số loại chất cháy cần rất ít, thậm 

chí không cần cung cấp Ôxy từ bên môi trường ngoài, vì bản thân chất cháy đó 

đã chứa đựng thành phần Ôxy, dưới tác dụng của nhiệt, chất đó sinh ra Ôxy tự 

do đủ để duy trì sự cháy. 

Ví dụ: Clorat Kaly (KCLO3), Permanganátkaly (KMnO4), Nitơrát Amôn 

(NH4No3). Kali nitrat (KNO3), natri nitrit (NaNO2), axit nitrit (HNO3).... Đó là 

những chất trong điều kiện nung nóng sẽ bị phân huỷ thoát ra oxy, Ví dụ: 2KClO3 

= 2KCl + 3O2 

Xác định yếu tố cần thiết cho sự cháy hết sức quan trọng đối với công tác 

phòng cháy – chữa cháy, giúp cho lựa chọn phương pháp phòng cháy, chữa cháy 

thích hợp nhất. Muốn ngăn ngừa nạn cháy hoặc dập tắt đám cháy, ta chỉ cần loại 

trừ ba yếu tố trên. 

2. Sự nguy hiểm của các chất cháy nổ thường gặp như xăng, dầu, khí 

hóa 

lỏng 

Xăng dầu là những loại nhiên liệu được chiết xuất từ dầu mỏ, bao gồm 

xăng, 

dầu diesel, dầu hỏa và các sản phẩm khác. 

Xăng, dầu, khí hoá lỏng là những chất lỏng dễ bay hơi ở nhiệt độ thường, 



có nhiệt độ tự bốc cháy rất thấp (vào khoảng 247 – 280°C) nên rất dễ bắt lửa gây 

hoả hoạn. Phản ứng cháy xăng dầu làm phát sinh một nguồn nhiệt rất lớn, làm 

đám cháy bùng phát lan rộng rất nhanh. Những chất cháy nổ thường gặp như 

xăng dầu, khí hoá lỏng tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ vô cùng nguy hiểm. 

- Phân loại đám cháy và ký hiệu (classification of fires)Loại A: Đám 

cháy các chất rắn (thông thường là các chất hữu cơ) như gỗ, bông, vải, sợi … 

khi cháy thường kèm theo sự tạo ra than hồng; Với các chất này cháy có thể 

xâm nhập vào bên trong chất cháy. Cách chữa hiệu quả nhất là xịt nước và phải 

xịt thật nhiều, nếu không đám cháy sẽ bùng trở lại. 

- Loại B: Đám cháy các chất lỏng và chất rắn hóa lỏng như: dầu mỡ, cồn, 

sơn, nhựa đường. loại cháy này chỉ giới hạn trên bề mặt chất cháy nhưng có 

nguy cơ lan tràn nhanh. Muốn chữa cháy loại này phải ngăn cách bề mặt cháy 

với ôxy bằng cách phun bọt tạo lớp phủ bề mặt chất cháy hoặc dùng khí CO2. 

Không được phun nước. 

- Loại C: Đám cháy các chất khí; 

- Loại D: Đám cháy các kim loại cháy được như Mg, bột nhôm, chất 

phim ảnh…. cách chữa phải nghiên cứu kỹ. Tùy vào từng chất cháy mà có thể 

dùng CO2 hoặc bột khô. 

- Loại E : Đám cháy liên quan đến các dây dẫn điện, thiết bị điện chập 

mạch, loại cháy này chỉ được chữa bằng CO2 hoặc CCl4. Trong trường hợp 

không sợ ảnh hưởng đến tính năng của thiết bị thì có thể dùng cát, bột, bột khô 

để chữa cháy trên diện tích hẹp. 

- Loại F : Các đám cháy dầu ăn 

IV. Các chất chữa cháy thông thường 

1) Nước 

Nước là chất dùng để chữa cháy có sẳn trong thiên nhiên, sử dụng đơn giản 

và chữa được nhiều đám cháy. 

Dùng nước chữa cháy có 2 tác dụng: 

- Nước có khả năng thu nhiệt lớn có tác dụng làm lạnh. 

- Nước bốc hơi tạo thành màng ngăn ôxy với vật cháy có tác dụng làm 

ngạt. 

Chú ý: + Không dùng nước để chữa cháy các đám cháy kỵ nước, không 

dùng nước để chữa cháy xăng dầu, khi đám cháy có điện thì phải ngắt điện mới 

chữa cháy bằng nước. 



+ Có thể là nước thông thường hoặc nước có các chất phụ gia như các chất 

thấm ướt, các chất làm tăng độ nhớt, chất kìm hãm ngọn lửa hoặc các chất tạo 

bọt v.v… 

2) Cát 

Rất phổ biến như dùng nước. Có tác dụng làm ngạt và có khả năng làm ngưng trệ 

phản ứng cháy. Đối với chất lỏng cháy, cát còn có tác dụng ngăn cháy lan, dùng 

cát đắp thành bờ. 

3) Bọt chữa cháy 

- Bọt chữa cháy gồm 2 loại dung dịch tạo bọt: 

+ Dung dịch Sunfát Nhôm AL2(SO4)3 – (ký hiệu A) 

+ Dung dịch NatriHydro Cacbonnát NAHCO3 – (ký hiệu B). 

- Bọt có tác dụng chữa các đám cháy chất lỏng như: xăng dầu, vì bọt 

nhẹ hơn nên nổi lên trên bề mặt chất cháy, liên kết tạo thành màng ngăn giữa chất 

cháy và Ôxy. 

- Hạn chế của bọt là không chữa được các đám cháy kỵ nước vì trong 

bọt có 

4) Khí chữa cháy 

Bao gồm các loại khí không cháy như: Ác gông; Nê ông; Các bon Đi ô xít v.v 

Khi phun các chất khí này vào đám cháy thì sự cháy bị ngưng trệ và dần triệt 

tiêu. Dùng nhiều nhất là Các bon Đi ô xít (CO2) 

- CO2 là loại khí chữa cháy, nếu được nén vào bình chịu áp lực hoá lỏng 

và khi phun ra ở dạng tuyết, lạnh tới âm 790C dùng để chữa cháy, có 02 tác 

dụng: làm lạnh và làm ngạt. Dùng CO2 chữa cháy đạt hiệu quả cao nhất là các 

đám cháy trong buồng kín, trạm điện, động cơ bị cháy. 

- Để dùng CO2 chữa cháy, phải nén CO2 vào bình thép, bình có van 

đóng mở, vòi hình phiểu. 

- Bảo quản bình ở nơi thoáng mát, để nơi dể thấy, dể lấy. Phải định kỳ 

kiểm tra. 

5) Bột chữa cháy 

- Các chất bột có thể là loại "BC" hoặc "ABC" hoặc có thể là loại bột 

được điều  chế đặc biệt cho các đám cháy loại D. 

V. Các biện pháp phòng cháy, chữa cháy 

Các biện pháp phòng và chữa cháy đều dựa vào nguyên lý của sự cháy là sự 

kết hợp động bộ giữa các yếu tố: Chất cháy + Ô xy + Nhiệt độ giới hạn cháy. 



Nghĩa là nếu tách một trong 3 yếu tố này ra khỏi môi trường cháy thì sự cháy sẽ 

không phát sinh hoặc bị hủy diệt. 

1. Các nguyên lý căn bản để phòng cháy. 

a) Loại trừ chất cháy 

+ Những nơi cần thiết phải có nguồn nhiệt hoặc có thể phát sinh nguồn 

nhiệt cần loại trừ những chất cháy không cần thiết, nhất là những chất dễ cháy. 

Ví dụ: không để xăng trong bếp đun nấu, không dùng giấy, vải làm chao đèn, 

hoặc phơi quần áo sát bóng điện,… 

+ Hạn chế khối lượng chất cháy. Ví dụ: nơi sản xuất phải sử dụng xăng 

dầu thì cần qui định số lượng đủ dùng cho một ca sản xuất. 

+ Thay chất dễ cháy bằng chất không cháy hoặc khó cháy hơn. Ví dụ: Phân 

xưởng sản xuất làm bằng tre nứa, lợp lá, giấy dầu nếu thay bằng các vật liệu khác 

như: gạch, bê tông, lợp ngói thì khó cháy hơn. 

+ Bọc kín chất cháy: dùng các chất không cháy bọc kín các cấu kiện làm 

bằng vật liệu dễ cháy. Ví dụ: dùng sơn chống cháy phủ lên trần cót, gỗ ốp 

tường,… hoặc bảo quản các chất lỏng, khí dễ cháy bằng các bình kín như: đựng 

xăng vào can sắt có nắp đậy kín. 

+ Cách ly chất cháy với nguồn nhiệt: là phương pháp dùng các thiết bị để 

che chắn ngăn cách an toàn giữa chất cháy với nguồn nhiệt. 

b) Tác động vào nguồn nhiệt 

+ Triệt tiêu nguồn nhiệt: ở những nơi có chất dể cháy hoặc nhiều chất dể 

cháy phải triệt tiêu nguồn nhiệt không cần thiết. Ví dụ: không đun nấu, hút thuốc 

trong các kho, phân xưởng sản xuất, không dùng lửa trần để soi, rót xăng khi trời 

tối. 

+ Giám sát nguồn nhiệt: ở những nơi có nhiều chất dể cháy mà nhất thiết 

phải có nguồn nhiệt thì phải có người trông coi, kiểm tra thường xuyên. Ở các 

buồng sấy, máy sinh nhiệt phải lắp đặt hệ thống theo dõi nhiệt độ để phát hiện sự 

gia tăng của nhiệt độ. 

+ Cách ly nguồn nhiệt với chất dể cháy. Ví dụ: không để bếp dầu, bếp điện 

sát chất dể cháy. 

c) Tác động vào nguồn ôxy 

Phương pháp này khó thực hiện vì hàm lượng ôxy luôn tồn tại trong không 

khí. Trong thực tế để bảo vệ máy móc, thiết bị đặc biệt quý hiếm người ta có 

thể dùng 



phương pháp kỹ thuật, bơm một lượng khí trơ vào phòng đặt các loại máy móc, 

thiết bị đó làm giảm hàm lượng Ôxy, tạo nên môi trường không cháy. 

2. Các phương pháp chữa cháy. 

a) Phương pháp làm lạnh: 

Dùng các chất chữa cháy có khả năng thu hút nhiệt cao để hạ nhiệt độ 

của đám cháy thấp hơn nhiệt độ tự bốc cháy của chất đó. Ví dụ: phun nước vào 

đám cháy, chất rắn không chịu nước. 

b) Phương pháp làm ngạt: 

Thực chất của phương pháp này là tạo nên một màng ngăn hạn chế Ôxy 

tiếp xúc với chất cháy, triệt tiêu mọi yếu tố của sự cháy. 

c) Phương pháp cách ly: 

Chính phương pháp làm ngạt cũng là cách ly ( cách ly Ôxy với đám 

cháy ). Đồng thời phương pháp cách ly là tạo một sự ngăn cách giữa vùng cháy 

với môi trường xung quanh. 

d) Làm ngưng trệ phản ứng cháy: 

Đưa chất chữa cháy vào gốc lửa làm cho phản ứng cháy chậm lại hoặc 

không thực hiện được. Ví dụ: phun bột chữa cháy hoặc cát vào bề mặt của đám 

cháy. Các chất dạng bột này bám chặt vào gốc lửa vừa có tác dụng làm giảm 

nhiệt độ vừa hạn chế lượng Ôxy cung cấp cho đám cháy. 



VI. Quy trình chữa cháy tại một vụ cháy, biện pháp, chiến thuật, kỹ thuật chữa 

cháy 

1. Tuân thủ các bảng nội quy, chỉ dẫn, tiêu lệnh chữa cháy, phương án chữa cháy 

từng khu vực, bảng phân công trực ban an toàn cháy nổ ở phòng họp, giao ban và 

những nơi có nhiều người qua lại. 

2. Trước khi thực hiện chữa cháy, người phụ trách nhóm phải kiểm tra từng 

thành viên về thực hiện mang đầy đủ các trang bị bảo vệ, chống cháy, chống nhiệt, 

chống bỏng, chống ngạt, chống độc và các dụng cụ, trang, thiết bị chữa cháy đã được 

phân công. 

3. Khi chữa cháy phải đảm bảo rằng các thành viên đã ở phía đầu gió của đám 

cháy. Khoảng cách giữa các thành viên nhóm phải đảm bảo có thể quan sát và hỗ trợ 

lẫn nhau. 

4. Cứu người bị nạn do cháy nổ phải được ưu tiên hàng đầu. 

5. Trình tự chữa cháy: Mỗi khu vực cháy sau khi đã được chia cắt độc lập với 

khu vực khác thì dập lửa theo trình tự từ đầu gió về cuối gió theo nguyên tắc dập triệt 

để, ưu tiên cho khu vực có nguy cơ cháy phát triển rộng hơn. 

VII. Hướng dẫn cách sử dụng, cách kiểm tra, bảo quản các phương tiện 

phòng cháy chữa cháy đơn giản thường được các doanh nghiệp và cơ sở trang bị 

1. Dụng cụ chữa cháy thông thường 

(Quy định tại Nghị định số 35/2003 NĐ-CP ngày 04/ 04/ 2003 của Chính phủ và 

Thông tư số 04/ 2004 - BCA ngày 31/ 03/ 2004 của Bộ Công an) 

* Cần lưu ý: 

- Các dụng cụ, trang, thiết bị chữa cháy phải được sơn màu đỏ; Để ở những nơi 

dễ thấy, dễ lấy, vận động thuận lợi. 

- Thường xuyên bảo quản, bảo dưỡng đảm bảo chúng luôn luôn hoạt động tốt. 

- Các chất trong bình chữa cháy hóa học phải còn hạn sử dụng và đảm bảo khối 

lượng tối đa theo quy định. 

2. Một số bình chữa cháy hóa học. 

a) Bình CO2. 
* Sơ đồ cấu tạo 

Gồm vỏ bình bằng kim loại, bên trong bình chứa đầy CO2 ở dạng lỏng được nén 

dưới áp suất cao. CO2 được giữ lại trong bình bởi một van đặt trên miệng bình, van này 

có một chốt an toàn. Nhằm đảm bảo an toàn khi chịu tác động của sự thay đổi nhiệt độ và 

áp suất, người ta bố trí một van an toàn tự động mở khi 2 yếu tố trên vượt qua giới hạn 

an toàn cho phép. Ngoài ra còn có vòi phun, tay cầm cách nhiệt để tránh bị bỏng lạnh khi 

sử dụng 

 

 



* Tác dụng: 
CO2 không dẫn điện, không dẫn nhiệt và 

không ăn mòn kim loại nên có tác dụng: 

- Làm ngạt bằng cách chiếm chỗ oxi do có tỉ trọng 

lớn hơn oxi khoảng 1,5 lần. 

- Có hiệu quả cao khi chữa các đám cháy trong các khu vực kín, hàng xăng, dầu và các hóa 

chất không gây phản ứng với CO2 và các thiết bị điện. 



 

* Cách sử dụng: 

Khi có đám cháy phát sinh, trước hết mang nhanh bình về phía đầu gió, gần với 

đám cháy; Rút chốt an toàn, cầm vào tay nắm cách nhiệt, hướng vòi phun vào đám cháy 

rối mở khoá. Dưới áp suất cao trong bình, CO2 lỏng được đẩy ra theo ống xi phông, qua 

bộ phận khuếch tán, biến thành thể sương qua miệng vòi phun trở về thể khí và nở to 

gấp 100 lần so với thể tích ban đầu, phun thẳng vào đám cháy với nhiệt độ rất thấp. 

Trong không khí có từ 15% khí CO2 thì sự cháy bị triệt tiêu. Sau khi đám cháy đã được 

dập tắt hoàn toàn thì đóng van, đóng chất an toàn lại rồi đưa vào nơi cất giữ quy định. 

** Chú ý khi sử dụng bình CO2: 

- Khi chuyển động, CO2 sẽ thu nhiệt nên khi sử dụng phải cầm vào tay nắm 

cách nhiệt để tránh bị bỏng lạnh. 

- Sau khi ra khỏi miệng vòi phun, có khoảng 25% lượng CO2 biến thành sương 

ở dạng tuyết. 

- Trước khi chữa cháy trong buồng kín, phải đảm bảo không còn bất kỳ người 

trong đó; Người sử dụng phải mang bình dưỡng khí phòng ngạt. 

- Bình này có thể sử dụng được nhiều lần, cho đến khi trong bình còn 35% 

khối lượng CO2 phải nạp bổ sung. 

b) Bình bọt 

* Cấu tạo: 

Vỏ bình bằng kim loại, ngoái chứa dung dịch NaHCO3, trong bình có chai thủy 

tinh đựng dung dịch Al2(SO4)3. Miệng chai thủy tinh có nắp, trên nắp có lò xo giữ cho 

nắp đậy chặt. Nắp nối liền với cần mỏ vịt bằng một đòn nhỏ. Trên miệng có bình vòi 

phun, miệng vòi phun được bịt bằng một màng giấy mỏng ngâm dầu hoặc bằng chất dẻo. 

* Tác dụng: 

- Có tác dụng cách ly bề mặt cháy với không khí. 

- Bọt có tác dụng làm lạnh tương đối lớn. 

- Rất có hiệu quả khi chữa cháy cho xăng, dầu, mỡ. 



*. Cách sử dụng: 

Khi có đám cháy phát sinh, trước hết mang 

nhanh bình về phía đầu gió, gần với đám cháy; 

Rút chốt an toàn; Ấn mỏ vịt xuống làm bật nút 

chai thuỷ tinh; Dốc ngược bình, làm cho hai 

dung dịch bên trong trộn lẫn với nhau, xảy ra 

phản ứng hoá học: 

Al2(SO4)3 + 6 NaHCO3 = 

2 Al(OH)3 + 3 Na2 SO4 + 6 CO2 

Áp suất tăng lên. Các chất tạo thành sau phản 

ứng là hỗn hợp, trong đó: 

Al(OH)3 là dung dịch dạng bọt rất nhẹ và có tính 

linh hoạt cao; Khí CO2 lẫn trong bọt trên; Na2 

SO4 kết tủa xuống. Khối bọt hỗn hợp này lớn 

gấp 8 đến 12 lần khối dung dịch cũ và được phun 

ra xa 8 -10 m, nhẹ gấp 10 lần so với nước, nên 

có thể nổi lên trên dầu và xăng, ngăn cách các 

chất cháy với không khí để dập tắt ngọn lửa. 

 

 

 

 

 

Vòi phun 

 

 

 
Hình 39:Bình bọt 

 

 

c/ Bình axit - bazơ 

* Cấu tạo: 

Vỏ bình bằng kim loại, ngoài chứa dung 

dịch NaHCO3, trong bình có chai thủy tinh đựng dung 

dịch H2SO4, ngoài ra còn có mũ gang, kim hoả, vòi 

phun. 

3.6.2. Cách sử dụng: 

Khi có đám cháy phát sinh, trước hết mang 

nhanh bình về phía đầu gió, gần với đám cháy; Đập 

vào kim hoả và dốc ngược bình chữa cháy. Kim hoả 

chọc thủng chai thuỷ tinh làm dung dịch axit và bazơ 

trộn lẫn với nhau xảy ra phản ứng hoá học sau: 

2 NaHCO3 + H2SO4 = Na2SO4+ 2 H2O + 2CO2 

 

 

 

 
 

Hình 40: Bình axit bazơ 
 

Hướng vòi phun về phía đám cháy. Lúc này trong bình sinh ra rất nhiều khí CO2 và áp suất 

tăng lên nhanh, làm cho dung dịch cùng bọt khí thoát ra ngoài qua vòi phun, phun thẳng vào 

đám cháy 

Lò xo 

Chai thủy tinh 

Vỏ bình 

Kim hoả 

Vòi phun 

Chai thủy tinh 

 
Vỏ bình 



d/ Bình bột 

* Cấu tạo: 

Gồm vỏ bình bằng kim loại, bên trong bình ở phía dưới chứa bột chữa cháy. Phía 

trên được nén đầy khí CO2 dưới áp suất cao. Cả bột chữa cháy và khí CO2 được giữ lại 

trong bình bởi một van đặt trên miệng bình. Nhằm đảm bảo an toàn thì người ta bố trí ở 

van một chốt an toàn. Ngoài ra còn có vòi phun. 

Bình lớn, bột và khí CO2 được chứa ở 2 bình khác nhau, đặt trên cùng một giá đỡ. Giữa 2 

bình có đường ống thông nhau, trên ống có bố trí van chặn, vòi phun được bố trí bên bình 

chứa bột. 

 

 

* Tác dụng 

Chữa cháy cho tất cả các chất rắn. Hiệu quả rất cao khi chữa cháy ở môi trường 

có gió. của khí CO2 có áp suất cao, hỗn hợp khí CO2 và bột hoá học sẽ được phun 

vào đám cháy, đám cháy bị dập tắt. Loại bình này thích hợp để chữa cháy loại B và 

loại C. 

* Cách sử dụng: 

Khi có đám cháy phát sinh, trước hết mang nhanh bình về phía đầu gió, gần với 

đám cháy; Rút chốt an toàn, mở van, dưới áp lực 

VIII. Thực hành chữa cháy bằng bình cứu hỏa xách tay 

Nhờ vào tính tiện lợi do thiết kế nhỏ ngọn, dễ dàng sử dụng mà bình chữa cháy 



xách tay sẽ giúp dập tắt đáp cháy ngay lập tức nếu có xảy ra. Thành phần bên trong 

thường sẽ là bình CO2, bột khô và bọt hoặc dung dịch chữa cháy nên ngọn lửa sẽ được 

nhanh chóng dập tắt. 

 

* Các bước thực hiện chữa cháy bằng bình cứu hoả xách tay 

Bước 1: Khi có đám cháy phát sinh, mang bình cứu hoả về phía đầu gió, gần với 

đám cháy, đảm bảo người dùng đứng cách ngọn lửa từ 1m trở lên. 

Bước 2: Tháo nắp, rút chốt an toàn hoặc khóa bảo vệ trên miệng bình. 

Bước 3: Giữ cho bình thẳng đứng và ổn định, cầm vào tay nắm cách nhiệt (đối 

với bình CO2), hướng vòi phun vào đám cháy rồi mở khoá. 

Bước 4: Bấm và phun trực tiếp lên đám cháy cho đến khi đám cháy được dập tắt 

hoàn toàn. 
 

https://vi.wikipedia.org/wiki/L%E1%BB%ADa


 



 
 

Một số kỹ năng thoát hiểm khi xảy ra đám cháy 
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